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TỜ TRÌNH
V/v Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan 
–––––––––––
Kính gửi: Chính phủ

Ngày 16/11/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan. Qua hơn 1 năm thực hiện bên cạnh một số kết quả nhất định, Nghị định số 125/2017/NĐ-CP cần tiếp tục được rà soát, sửa đổi để phù hợp tình hình phát triển kinh tế của xã hội, đất nước. Căn cứ nguyên tắc ban hành biểu thuế, thuế suất tại Điều 10 của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 và Biểu thuế ưu đãi cam kết tại Nghị định thư gia nhập WTO, Bộ Tài chính đã dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 (sau đây gọi là dự thảo Nghị định).  
Dự thảo Nghị định đã được gửi xin ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), gửi đăng trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Tài chính (cơ quan soạn thảo) để xin ý kiến của các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Dự thảo Nghị định đã được hoàn chỉnh trên cơ sở tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. Bộ Tài chính xin báo cáo Chính phủ như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
NĐ 125/2017/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018, riêng nội dung quy định về thuế nhập khẩu ưu đãi đối với linh kiện ô tô nhập khẩu tại Điều 7a được áp dụng kể từ ngày 16/11/2017. Sau hơn 1 năm thực hiện,  NĐ 125/2017/NĐ-CP đã đạt được một số kết quả như sau:

- Góp phần tạo thuận lợi cho việc kê khai mã hoá hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu: Danh mục biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo NĐ 125 thống nhất với danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu Việt Nam và danh mục hài hòa và mô tả mã hóa hàng hóa trong nội khối các nước ASEAN, theo đó mã số HS của hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thống nhất với mã số HS nhập khẩu vào các nước ASEAN, tạo thuận lợi thống nhất trong kê khai hàng hóa giữa các nước. 

- Đã góp phần vào tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu: Các mức thuế suất quy định tại NĐ 125/2017/NĐ-CP được quy định theo đúng nguyên tắc của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 là khuyến khích nhập khẩu nguyên liệu, vật liệu, ưu tiên loại trong nước chưa đáp ứng nhu cầu; Đơn giản, minh bạch, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và thực hiện cải cách thủ tục hành chính về thuế; Áp dụng thống nhất mức thuế suất đối với hàng hóa có cùng bản chất, cấu tạo, công dụng, có tính năng kỹ thuật tương tự; thuế suất thuế nhập khẩu giảm dần từ thành phẩm đến nguyên liệu thô; thuế suất thuế xuất khẩu tăng dần từ thành phẩm đến nguyên liệu thô nên đã tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa (Năm 2017, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng 21% so với năm 2016 và năm 2018 tăng 12,6%. Năm 2018 xuất siêu 7,2 tỷ USD gấp gần 2,5 lần số xuất siêu 2,92 tỷ USD của năm 2017 và cao nhất trong 10 năm qua. Tổng số thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 11 tháng đầu năm 2018 đạt 285.236 tỷ đồng, tăng 7,64% so với cùng kỳ năm 2017).

- Đã góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp ô tô và các ngành công nghiệp cơ khí khác; góp phần tăng thu NSNN: NĐ 125/2017/NĐ-CP đã kịp thời bổ sung chính sách ưu đãi thuế 0% đối với linh kiện ô tô trong giai đoạn 2018-2022 nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước khi mà mức thuế suất nhập khẩu đặc biệt theo Hiệp định thương mại tự do ATIGA giảm về 0% từ ngày 01/1/2018. Điều kiện hưởng ưu đãi của Chương trình này gắn với điều kiện về sản lượng sản xuất, lắp ráp xe trong nước nhằm mục tiêu tăng quy mô thị trường, góp phần hỗ trợ cho thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng ổn định, duy trì được sản xuất với sức cạnh tranh về giá đối với các xe ô tô nhập khẩu.

Tính từ đầu năm cho đến hết tháng 11/2018, tổng lượng xe ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký nhập khẩu trên địa bàn cả nước giảm 16,1% về lượng và giảm 19,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 12/2018 tăng 5,8% so với cùng kì năm ngoái. Theo số liệu báo cáo của các doanh nghiệp tham gia Chương trình (Công ty Toyota và Công ty cổ phần sản xuất ô tô Huyndai Thành Công Việt Nam, Công ty Trường Hải) đã đóng góp số tiền thuế vào NSNN 2018 tăng khoảng 7.300 tỷ so với năm 2017. 
Bên cạnh các kết quả nêu trên, sau hơn 01 năm thực hiện, NĐ 125/2017/NĐ-CP cũng đã bộc lộ một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung như sau:

Thứ nhất, Chương trình ưu đãi thuế đối với linh kiện ô tô mới chỉ tập trung vào chủng loại xe ô tô tiết kiệm nhiên liệu tuy nhiên, trong thời gian tới, sẽ có một số doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp các chủng loại xe ô tô thân thiện môi trường khác như xe ô tô điện, xe hybrid vì vậy, cần thiết sửa đổi Chương trình này để bổ sung các chủng loại xe ô tô thân thiện môi trường vào đối tượng áp dụng ưu đãi của Chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện ô tô nhằm góp phần khuyến khích phát triển ngành công nghiệp ô tô theo định hướng của Chính phủ, đồng thời cần thiết phải sửa đổi một số quy định về thủ tục thực hiện Chương trình ưu đãi để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. 

Thứ hai, trong năm 2018, TTgCP đã phê duyệt 02 văn bản quan trọng làm định hướng cho sự phát triển của ngành công nghiệp là Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 15/3/2018 về việc phê duyệt chiến lược phát triển ngành công nghiệp cơ khí đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035; Quyết định số 598/QĐ-TTg ngày 25/5/2018 phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 2018-2020, xét đến năm 2025.Tại Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 319/QĐ-TTg giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan rà soát và đề xuất các chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu cho các Dự án sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và tại số thứ tự 16 của Phụ lục kèm theo Quyết định 589 có giao Bộ Tài chính nghiên cứu báo cáo Chính phủ xem xét, điều chỉnh hệ thống thuế nhập khẩu vật tư, thiết bị cho chế tạo máy móc cơ khí nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước. Theo đó, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung quy định về  mức thuế suất nhập khẩu của một số mặt hàng cơ khí trọng điểm để thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 319/QĐ-TTg và tại Quyết định số 598/QĐ-TTg.

Thứ ba, trong hơn 01 năm thực hiện NĐ 125/2017/NĐ-CP cũng phát sinh một số kiến nghị của doanh nghiệp về mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của một số mặt hàng như thuế nhập khẩu của mặt hàng trứng cá tầm, thuế xuất khẩu của đồng thanh cái,...Vì vậy cần thiết phải nghiên cứu sửa đổi thuế suất của một số mặt hàng có phát sinh kiến nghị cho phù hợp với thực tế sản xuất trong nước, góp phần hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu trong bối cảnh hội nhập. 

Thứ tư, danh mục biểu thuế xuất nhập khẩu ban hành kèm theo NĐ 125/2017/NĐ-CP thống nhất theo danh mục hài hòa và mô tả mã hóa hàng hóa trong nội khối các nước ASEAN và danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính ban hành (Thông tư số 65/2017/TT-BTC). Ngày 15/2/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 09/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 về danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam. Vì vậy, khi danh mục hàng hoá XNK được sửa đổi, bổ sung thì cũng cần thiết phải sửa đổi tương ứng ở danh mục biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu để bảo đảm tính thống nhất trong thực hiện.

Ngày 20/2/2019, Văn phòng Chính phủ có công văn số 430/VPCP-TH về Chương trình công tác năm 2019 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, dự thảo NĐ sửa đổi NĐ 125/2017/NĐ-CP sẽ phải trình Chính phủ trong tháng 4/2019. Từ các lý do trên, việc sửa đổi NĐ 125/2017/NĐ-CP là cần thiết.
II. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

1. Mục đích:

- Hoàn thiện cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện hiệu quả Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.

- Điều chỉnh chính sách thuế xuất khẩu, nhập khẩu nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, phù hợp với thực tế sản xuất trong nước, góp phần hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu trong bối cảnh hội nhập
- Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; góp phần thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy sản xuất xuất khẩu với giá trị gia tăng cao qua đó góp phần tăng trưởng kinh tế; đáp ứng tốt hơn yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

2. Quan điểm chỉ đạo:


- Phù hợp các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và tuân thủ theo cam kết. 

- Bảo đảm đúng với quy định của Luật thuế số 107; các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư, quản lý ngoại thương và hải quan đã được sửa đổi, bổ sung.

- Khắc phục những bất cập của các quy định về chính sách ưu đãi thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Nội dung quy định cụ thể minh bạch và góp phần cải cách thủ tục hành chính theo hướng tăng cường áp dụng công nghệ thông tin, đảm bảo phát huy được hiệu quả của chính sách tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo tinh thần của Nghị Quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, thuận lợi hơn cho công tác quản lý thu thuế của cơ quan hải quan.
- Tuân thủ thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành Nghị định theo đúng quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

Bộ Tài chính đã thực hiện xây dựng dự thảo NĐ theo đúng các trình tự, thủ tục quy định Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13, cụ thể:

1. Bộ Tài chính đã có công văn số     /BTC-CST ngày      xin ý    kiến các Bộ, ngành, UBND các tỉnh thành phố, VCCI đối với dự thảo Nghị định.
2. Bộ Tài chính đã có công văn số     /BTC-CST ngày      gửi Cổng thông tin điện tử Chính phủ để đăng tải toàn văn dự thảo Nghị định, đồng thời đăng tải trên trang tin điện tử của Bộ Tài chính để các tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến.

3. Ngày     , Bộ Tài chính đã tổ chức     hội nghị lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và đã tổ chức họp với các Cục hải quan địa phương, đại diện một số Bộ liên quan về nội dung dự thảo Nghị định. 

4. Ngày      , Bộ Tài chính đã có văn bản số      /BTC-CST gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. Ngày       , Bộ Tư pháp có báo cáo số    /BC-BTP thẩm định dự thảo nghị định.

IV. BỐ CỤC CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Bố cục dự thảo gồm 2 Điều. Cụ thể:
Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2017/NĐ-CP gồm:
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1:
a) Sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế xuất khẩu của một số mặt hàng tại Phụ lục I - Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế.
b) Sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi và sửa đổi mô tả của một số mặt hàng, mã mặt hàng quy định tại Phụ lục II- Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 về Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế.
3. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 1 sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 7a về thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với linh kiện ô tô nhập khẩu theo Chương trình ưu đãi thuế.
Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Dự thảo Nghị định có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.
V. CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 7a về về thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với linh kiện ô tô nhập khẩu theo Chương trình ưu đãi thuế giai đoạn 2018-2022
a) Bổ sung chủng loại xe ô tô thân thiện môi trường được áp dụng chương trình ưu đãi 
Quy định hiện hành: Tại điểm b khoản 2 Điều 7a NĐ 125/2017/NĐ-CP quy định: Chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện ô tô chỉ áp dụng cho các loại xe chạy xăng/dầu (gồm xe dưới 9 chỗ, dung tích xi lanh từ 2.500 trở xuống, xe minibuyt, xe buýt/xe khách, xe tải), chưa áp dụng đối với xe thân thiện môi trường như xe chạy điện, xe sử dụng nhiên liệu sinh học, xe hybrid do tại thời điểm xây dựng Nghị định 125/2017/NĐ-CP chưa có doanh nghiệp nào sản xuất các chủng loại xe ô tô thân thiện môi trường.

Kiến nghị phát sinh: Trong năm 2018, Bộ Tài chính nhận được công văn của công ty  TNHH Sản xuất và Kinh doanh VINFAST đề nghị bổ sung xe điện vào đối tượng áp dụng Chương trình ưu đãi thuế vì từ năm 2020 công ty sẽ sản xuất, lắp ráp xe ô tô điện với sản lượng dự kiến như sau: năm 2020 (xe con điện 10.000; xe buýt điện 500); năm 2021(xe con điện 15.000; xe buýt điện 1.000) và năm 2022 (xe con điện 20.000; xe buýt điện 1.500).

Nội dung đề xuất sửa đổi

a1) Về bổ sung chủng loại xe được áp dụng Chương trình:

- Cơ sở đề xuất: căn cứ Quyết định số 1211/QĐ-TTg ngày 24/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 nêu định hướng phát triển đối với xe đến 9 chỗ “... Khuyến khích sản xuất dòng xe thân thiện môi trường (xe tiết kiệm nhiên liệu, xe hybrid, xe sử dụng nhiên liệu sinh học, xe chạy điện...). 

- Về thực tế sản xuất, lắp ráp xe thân thiện môi trường: Hiện nay, trong nước chỉ có một vài doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe buýt chạy bằng khí thiên nhiên nén (CNG) và chưa có doanh nghiệp nào sản xuất, lắp ráp xe điện, xe hybrid, xe sử dụng hoàn toàn nhiên liệu sinh học. 

- Tại mẫu Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô sản xuất, lắp ráp ban hành kèm theo Thông tư số 30/2011/TT-BGTVT ngày 15/4/2011 quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới có nêu rõ loại xe, kiểu động cơ, loại nhiên liệu sử dụng của xe.

Do đó, để khuyến khích sản xuất, lắp ráp các loại xe thân thiện môi trường theo định hướng của Chính phủ, Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung đối tượng xe ô tô thân thiện môi trường gồm: xe ô tô chạy điện, xe hybrid, xe sử dụng hoàn toàn nhiên liệu sinh học, xe chạy bằng khí nén thiên nhiên CNG vào Chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện ô tô. Việc xác định chủng loại xe sản xuất, lắp ráp của doanh nghiệp có phù hợp với chủng loại xe thân thiện môi trường theo quy định của Chương trình ưu đãi thuế đối với linh kiện ô tô hay không căn cứ vào tiêu chí kiểu động cơ và loại nhiên liệu nêu tại Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô sản xuất, lắp ráp do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp.

a2) Sửa đổi, bổ sung điều kiện để được áp dụng Chương trình:

- Về điều kiện sản lượng chung và sản lượng tối thiểu của xe ô tô chạy điện, xe hybrid, xe sử dụng hoàn toàn nhiên liệu sinh học, xe chạy bằng khí nén thiên nhiên (CNG)  trong chương trình ưu đãi thuế đối với linh kiện ô tô:

Dự kiến đến năm 2020 sẽ có một số công ty sản xuất, lắp ráp xe thân thiện môi trường (Vinfast dự kiến sản xuất, lắp ráp xe điện với sản lượng khoảng 10.000 xe/năm). Vì vậy, để khuyến khích nhiều doanh nghiệp tham gia sản xuất, lắp ráp chủng loại xe thân thiện môi trường, Bộ Tài chính trình Chính phủ không quy định riêng điều kiện về sản lượng chung và sản lượng riêng tối thiểu đối với  xe ô tô chạy điện, xe hybrid, xe sử dụng hoàn toàn nhiên liệu sinh học, xe chạy bằng khí nén thiên nhiên (CNG) mà gộp vào sản lượng chung và sản lượng riêng tối thiểu của các chủng loại xe hiện đang quy định tại Điều 7a.
Nội dung dự kiến bổ sung vào điểm b khoản 2 Điều 7a (nội dung bôi đậm là nội dung bổ sung) như sau:

“Doanh nghiệp phải cam kết sản xuất, lắp ráp xe ô tô đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 (giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021) và mức 5 (từ năm 2022 trở đi), xe ô tô chạy điện, xe hybrid, xe sử dụng hoàn toàn nhiên liệu sinh học, xe chạy bằng khí thiên nhiên nén -CNG và đạt đủ sản lượng quy định tại điểm b.12 khoản 3.2 Mục I Chương 98 của Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này theo các tiêu chí về sản lượng và mẫu xe như sau:
+ Sản lượng xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước (gọi tắt là sản lượng chung tối thiểu) quy định cho từng giai đoạn cụ thể nêu tại lộ trình của chương trình ưu đãi thuế quy định tại điểm b.12 khoản 3.2 Mục I Chương 98 của Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này đối với các nhóm xe sau:
Xe chở người từ 9 chỗ trở xuống thuộc nhóm 87.03 gồm loại có dung tích xi lanh từ 2.500 cc trở xuống, xe ô tô chạy điện, xe hybrid, xe sử dụng hoàn toàn nhiên liệu sinh học, xe chạy bằng khí CNG.
Xe chở người từ 10 chỗ đến 19 chỗ ngồi (bao gồm cả xe ô tô chạy điện, xe hybrid, xe sử dụng hoàn toàn nhiên liệu sinh học, xe chạy bằng khí CNG) thuộc nhóm 87.02 (gọi tắt là xe minibuýt) 
Xe chở người từ 20 chỗ ngồi trở lên (bao gồm cả xe ô tô chạy điện, xe hybrid, xe sử dụng hoàn toàn nhiên liệu sinh học, xe chạy bằng khí CNG) thuộc nhóm 87.02 (gọi tắt là xe buýt/xe khách)
Xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa và xe chuyên dùng có động cơ (bao gồm cả xe ô tô chạy điện, xe hybrid, xe sử dụng hoàn toàn nhiên liệu sinh học, xe chạy bằng khí CNG) thuộc nhóm 87.04 và nhóm 87.05 (gọi tắt là xe tải).
+ Sản lượng của mẫu xe ô tô cam kết sản xuất, lắp ráp trong nước (gọi tắt là sản lượng riêng tối thiểu cho mẫu xe cam kết) quy định cho từng giai đoạn cụ thể nêu tại lộ trình của Chương trình ưu đãi thuế quy định tại điểm b.12 khoản 3.2 Mục I Chương 98 của Phụ lục II Nghị định này theo số lượng mẫu xe cam kết như sau:

01 mẫu xe cam kết sản xuất, lắp ráp thuộc nhóm xe chở người từ 9 chỗ trở xuống, loại có dung tích xi lanh từ 2.500 cc trở xuống, tiêu hao nhiên liệu dưới 7,5 lít/100km hoặc 01 mẫu xe xe ô tô chạy điện, xe hybrid, xe sử dụng hoàn toàn nhiên liệu sinh học, xe chạy bằng khí CNG.
01 mẫu xe cam kết sản xuất, lắp ráp thuộc nhóm xe minibuýt.
02 mẫu xe cam kết sản xuất, lắp ráp thuộc nhóm xe buýt/xe khách.

02 mẫu xe cam kết sản xuất, lắp ráp thuộc nhóm xe tải”.
Để đảm bảo cơ sở đề xuất, đề nghị các Bộ: Bộ Công Thương, Bộ GTVT, Bộ KHCN có ý kiến cụ thể về khái niệm/tiêu chí các loại xe xe ô tô chạy điện, xe hybrid, xe sử dụng hoàn toàn nhiên liệu sinh học, xe chạy bằng khí thiên nhiên nén –CNG.  
b) Sửa đổi, bổ sung quy định về thủ tục, hồ sơ áp dụng mức thuế suất 0% tại Chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện ô tô.
b.1) Hồ sơ áp dụng mức thuế suất 0%

 - Về bản chụp có chứng thực: 

Quy định hiện hành: Tại điểm b khoản 3 Điều 7a NĐ 125/2017/NĐ-CP quy định các tài liệu trong hồ sơ đề nghị áp dụng mức thuế suất của nhóm 98.49 (như chứng từ kế toán, Phiếu kiểm tra xuất xưởng, Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô sản xuất, lắp ráp, Bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật của ô tô có dấu xác nhận thẩm định của Cục Đăng kiểm Việt Nam) phải là bản chụp có chứng thực. 

Vướng mắc phát sinh: Theo kiến nghị của các doanh nghiệp, việc quy định các tài liệu nộp cho cơ quan hải quan phải là bản chụp có chứng thực dẫn đến doanh nghiệp sẽ phải chứng thực số lượng lớn chứng từ (hàng nghìn Phiếu kiểm tra xuất xưởng trong khi Phiếu này thực hiện theo mẫu phiếu do Cục Đăng kiểm Việt Nam phát hành). Các doanh nghiệp đề nghị sửa đổi theo hướng doanh nghiệp được xuất trình bản chụp như quy định về thủ tục miễn thuế tại Điều 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CP. 

Nội dung sửa đổi, bổ sung: Để giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp, Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa “bản chụp có chứng thực” thành “bản chụp” đối với Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, chứng từ kế toán do số lượng nhiều; sửa “bản chụp” thành “bản chụp có chứng thực hoặc bản chụp xuất trình bản chính để đối chiếu” đối với Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô sản xuất, lắp ráp và Bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật do số lượng các loại chứng từ này ít.

· Về số lượng linh kiện tồn kho: 
Quy định hiện hành: tại điểm b khoản 3 điều 7a NĐ 125/2017/NĐ-CP quy định chỉ áp dụng thuế suất 0% đối với số lượng linh kiện ô tô nhập khẩu trong giai đoạn đề nghị áp dụng thuế suất 0% đã sử dụng để sản xuất, lắp ráp ô tô. Số lượng linh kiện tồn kho cuối kỳ chuyển sang kỳ tiếp theo không được áp dụng mức thuế suất 0%. 
Nội dung vướng mắc: Theo phản ảnh của doanh nghiệp, quy định này chưa phù hợp với thực tế sản xuất, lắp ráp của các DN sản xuất lắp ráp vì việc sử dụng các linh kiện nhập khẩu để sản xuất lắp ráp thường mang tính liên tục, sử dụng gối đầu các linh kiện đã nhập để sản xuất lắp ráp ô tô ở kỳ tiếp theo nên luôn phải có lượng dự trữ tồn kho nhất định để dây chuyền sản xuất, lắp ráp không bị ngắt quãng.

Nội dung sửa đổi, bổ sung: Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc lên kế hoạch, chủ động trong việc tìm kiếm nguồn hàng và nhà cung cấp, phù hợp với hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi theo hướng cho phép các linh kiện tồn kho của giai đoạn trước dùng để sản xuất, lắp ráp cho giai đoạn sau cũng được xem xét áp dụng thuế nhập khẩu 0% nếu đáp ứng các điều kiện tại Điều 7a. Cụ thể sửa đổi tại điểm b khoản 3 Điều 7a (nội dung bôi đậm là nội dung sửa đổi) như sau:

“b) Hồ sơ, thủ tục áp dụng mức thuế suất của nhóm 98.49.

- Hồ sơ gồm:


+ Công văn đề nghị được áp dụng mức thuế suất 0% của nhóm 98.49 trong đó nêu rõ giai đoạn đề nghị được áp dụng thuế suất 0%; số lượng linh kiện ô tô đã đưa vào sử dụng để sản xuất, lắp ráp ô tô trong giai đoạn đề nghị áp dụng thuế suất 0% và đã nộp thuế nhập khẩu  nhập khẩu trong giai đoạn đề nghị áp dụng thuế suất 0% đã sử dụng để sản xuất, lắp ráp ô tô; số lượng xe ô tô thuộc các nhóm xe của Chương trình ưu đãi thuế thực tế đã sản xuất, lắp ráp; số lượng mẫu xe cam kết thực tế đã sản xuất, lắp ráp và số thuế đã nộp: 01 bản chính; 

 + Bảng kê tình hình sử dụng linh kiện ô tô để sản xuất, lắp ráp ô tô đã nhập khẩu trong giai đoạn đề nghị áp dụng mức thuế suất 0% theo mẫu số 06 (01 bản chính) quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này và chứng từ kế toán thể hiện số lượng linh kiện nhập khẩu đã được sử dụng để sản xuất, lắp ráp các nhóm xe thuộc Chương trình ưu đãi thuế (01 bản chụp) có chứng thực.

+ Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của doanh nghiệp theo mẫu phiếu do Cục Đăng kiểm Việt Nam phát hành (bản chụp, số lượng bản chụp có chứng thực tương ứng với số lượng xe đã sản xuất, lắp ráp trong giai đoạn đề nghị áp dụng mức thuế suất 0%); Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô sản xuất, lắp ráp (số lượng bản chụp có chứng thực hoặc bản chụp xuất trình bản chính để đối chiếu tương ứng với số lượng kiểu loại xe sản xuất, lắp ráp) và Bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật của xe ô tô có dấu xác nhận thẩm định của Cục Đăng kiểm Việt Nam (số lượng bản chụp có chứng thực hoặc bản chụp xuất trình bản chính để đối chiếu tương ứng với kiểu loại xe sản xuất, lắp ráp).

+ Bảng kê các tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu; bảng kê số tiền thuế đã nộp theo từng tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu theo Mẫu số 07 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này: 01 bản chính.”

b.2 Về thủ tục áp dụng thuế suất 0%

- Về bổ sung thủ tục khai báo trên tờ khai hải quan:

Nhằm triển khai Điều 7a, sau khi Nghị định 125/2017/NĐ-CP được ban hành, Bộ Tài chính đã ban hành các công văn (công văn số 1636/TCHQ-TXNK ngày 27/3/2018, 3782/TCHQ-TXNK, 3379/TCHQ-TXNK) hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh thành phố triển khai thực hiện Chương trình ưu đãi thuế đối với linh kiện ô tô. Nhằm đảm bảo tính pháp lý, Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung nội dung về thủ tục khai báo trên tờ khai hải quan đã được hướng dẫn tại các công văn của Bộ Tài chính vào điểm b khoản 3 Điều 7a như sau:

“- Thủ tục khai báo trên tờ khai Hải quan:

+ Mã loại hình: khai Mã loại hình A43  –  “Nhập khẩu linh kiện ô tô tham gia Chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu”  đối với các linh kiện ô tô nhập khẩu có các mã hàng thuộc Nhóm 98.49 dự kiến để sản xuất, lắp ráp cho nhóm xe đăng ký tham gia Chương trình. 

Việc kê khai mã loại hình A43 chỉ áp dụng đối với các linh kiện ô tô được sử dụng để sản xuất, lắp ráp cho nhóm xe đã đăng ký tham gia Chương trình thuộc các mã hàng quy định tại Nhóm 98.49 và thuộc loại trong nước chưa sản xuất được theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các văn bản sửa đổi bổ sung Thông tư này (nếu có).

+ Mô tả hàng hóa: khai mã linh kiện (doanh nghiệp tự mã hóa để theo dõi quản lý), tên linh kiện (mô tả chi tiết tên, quy cách, thông số kỹ thuật, thành phần cấu tạo, model, ký/mã hiệu, đặc tính, công dụng), tên mẫu xe dự kiến sản xuất lắp ráp đã đăng ký tham gia chương trình.

Đối với trường hợp linh kiện nhập khẩu dùng chung cho nhiều mẫu xe ô tô trong nhóm xe cam kết mà chưa xác định ngay được dùng để sản xuất, lắp ráp cho mẫu xe nào thì doanh nghiệp khai chỉ tiêu “Mô tả hàng hóa” như sau:  mã linh kiện (doanh nghiệp tự mã hóa để theo dõi quản lý), tên linh kiện (mô tả chi tiết tên, quy cách, thông số kỹ thuật, thành phần cấu tạo, model, ký/mã hiệu, đặc tính, công dụng), tên nhóm xe dự kiến sản xuất lắp ráp đã đăng ký tham gia Chương trình”.
- Về thời gian được xử lý thuế nộp thừa:

Quy định hiện hành: Tại điểm b khoản 3 Điều 7a quy định Chậm nhất sau 60 ngày kể từ ngày 30 tháng 6 hoặc ngày 31 tháng 12 hàng năm doanh nghiệp có công văn gửi cơ quan hải quan đề nghị áp dụng mức thuế suất 0% của nhóm 98.49 cho các linh kiện ô tô đã nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp các nhóm xe ô tô nêu tại lộ trình của Chương trình ưu đãi thuế trong giai đoạn theo đề nghị của doanh nghiệp.Cơ quan hải quan căn cứ hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp thực hiện kiểm tra đối tượng và điều kiện áp dụng Chương trình. Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ, cơ quan hải quan thực hiện xử lý tiền thuế nộp thừa cho doanh nghiệp (nếu doanh nghiệp đáp ứng điều kiện) hoặc có văn bản trả lời cho doanh nghiệp (nếu DN không đáp ứng điều kiện).

Vướng mắc phát sinh:Công ty Toyota đề nghị làm rõ thời gian doanh nghiệp được hoàn lại tiền thuế nộp thừa sau khi nộp hồ sơ đề nghị để doanh nghiệp tiện theo dõi và Cục Hải quan Vĩnh Phúc đề nghị quy định rõ sau thời hạn 60 ngày nêu tại điểm b khoản 3 Điều 7a mà doanh nghiệp không gửi hồ sơ đề nghị áp dụng mức thuế suất 0% thì xác định không đáp ứng điều kiện của chương trình. Vì trên thực tế, doanh nghiệp không tuân thủ quy định thời gian 60 ngày mặc dù cơ quan hải quan đã có công văn nhắc.

Nội dung đề xuất: 

+ Về thời gian xử lý tiền thuế nộp thừa: tại điểm b khoản 3 Điều 7a đã quy định về việc xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định của Luật Quản lý thuế như sau: “Trường hợp doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện để được áp dụng Chương trình ưu đãi thuế và doanh nghiệp (người nộp thuế) có số tiền thuế đã nộp đối với số linh kiện ô tô đã nhập khẩu lớn hơn số tiền thuế phải nộp theo mức thuế suất của nhóm 98.49 thì cơ quan hải quan thực hiện xử lý tiền thuế nộp thừa cho doanh nghiệp theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.” Và theo phản ánh một số hải quan địa phương, công tác kiểm tra xử lý tiền thừa cho doanh nghiệp ô tô trong giai đoạn vừa qua mất nhiều thời gian và nguồn lực, do vậy không nên quy định thời gian 15 ngày hoặc một số ngày nhất định. Do vậy, Bộ Tài chính trình Chính phủ giữ nguyên như quy định hiện hành để thực hiện thống nhất theo quy định của Luật Quản lý Thuế. 
+  Về việc không áp dụng thuế suất 0% đối với trường hợp chậm nộp hồ sơ áp dụng mức thuế suất 0%: Tại điểm c khoản 3 Điều 1 Nghị định số 45/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 6 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan đã có quy định về vi phạm quy định về thời hạn làm thủ tục hải quan, nộp hồ sơ thuế.
Theo đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 7a về thủ tục áp dụng mức thuế suất của nhóm 98.49 như sau:
“Chậm nhất sau 60 ngày kể từ ngày 30 tháng 6 hoặc ngày 31 tháng 12 hàng năm doanh nghiệp có công văn gửi cơ quan hải quan đề nghị áp dụng mức thuế suất 0% của nhóm 98.49 cho các linh kiện ô tô đã nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp các nhóm xe ô tô nêu tại lộ trình của Chương trình ưu đãi thuế trong giai đoạn theo đề nghị của doanh nghiệp. Giai đoạn đề nghị của doanh nghiệp tối đa không quá 06 tháng tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 hàng năm hoặc từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm. Trường hợp quá thời hạn 60 ngày doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị áp dụng mức thuế suất 0%, cơ quan hải quan vẫn căn cứ hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp để thực hiện kiểm tra về đối tượng và các điều kiện áp dụng Chương trình ưu đãi thuế và xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.” 
c) Về mẫu xe:

Quy định hiện hành: 

- Tại điểm a khoản 3 Điều 7a NĐ 125/2017/NĐ-CP quy định: doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế trong đó công văn đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế theo mẫu số 05 quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo NĐ. 

- Tại mẫu số 05 quy định nội dung đăng ký đối với mẫu xe gồm: số lượng mẫu xe, tên mẫu xe và nội dung cam kết thực hiện gồm:... Cam kết sản xuất, lắp ráp đúng mẫu xe cam kết đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 (giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021) và mức 5 (từ năm 2022 trở đi): mẫu xe thuộc nhóm 87.03, loại dung tích xi lanh từ 2.500 cc trở xuống, tiêu hao nhiên liệu dưới 7,5 lít/100 km/ mẫu xe thuộc nhóm 87.02/mẫu xe thuộc nhóm 87.04 và 87.05.
- Tại điểm b.12.1 mục 3.2 phần II Chương 98 quy định mẫu xe của xe ô tô từ 9 chỗ trở xuống như sau:“Một mẫu xe là xe sử dụng chung động cơ (có dùng dung tích xi lanh, cùng kiểu loại và cùng công suất), thân xe)”.

- Tại điểm b khoản 3 Điều 7a quy định: Việc xác định mẫu xe cam kết căn cứ theo Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô sản xuất, lắp ráp do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp (để xác định dung tích xi lanh, kiểu loại động cơ và công suất động cơ) và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật của xe ô tô có dấu xác nhận thẩm định của Cục Đăng kiểm Việt Nam (để xác định kiểu loại thân xe hoặc cabin).

- Tại điểm b khoản 2 Điều 7a quy định số lượng mẫu xe cam kết như sau:

+ 01 mẫu xe cam kết sản xuất, lắp ráp thuộc nhóm xe chở người từ 9 chỗ trở xuống, loại có dung tích xi lanh từ 2.500 cc trở xuống, tiêu hao nhiên liệu dưới 7,5 lít/100km 

+ 01 mẫu xe cam kết sản xuất, lắp ráp thuộc nhóm xe minibuýt.
+ 01 mẫu xe cam kết sản xuất, lắp ráp thuộc nhóm xe buýt/xe khách.

+ 02 mẫu xe cam kết sản xuất, lắp ráp thuộc nhóm xe tải.
Vướng mắc phát sinh:

- Theo phản ánh của doanh nghiệp, tại thời điểm đăng ký mẫu xe cam kết, doanh nghiệp chưa thể biết chính xác tình hình sản xuất và kinh doanh trong tương lai do phụ thuộc các yếu tố khách quan như thị hiếu khách hàng, nhu cầu thị trường, tình hình kinh tế vĩ mô, v.v. để thực hiện đăng ký phù hợp. Doanh nghiệp kiến nghị cho phép thay đổi mẫu xe đăng ký cho mỗi chu kỳ 6 tháng để Doanh nghiệp linh động theo tình hình thực tế. Doanh nghiệp vẫn thực hiện đúng theo sản lượng chung cam kết và sản lượng riêng cam kết với mẫu xe mới đăng ký (VINFAST); hoặc cho phép đăng ký bổ sung mẫu xe được hưởng ưu đãi từ Chương trình này; Bổ sung các linh kiện của mẫu xe mới vào danh mục được hưởng ưu đãi của Nghị định 125 (Toyota ); hoặc trong trường hợp doanh nghiệp có sự thay đổi về thế hệ xe, vòng đời sản phẩm, cập nhật dung tích động cơ đáp ứng yêu cầu về khí thải của Việt Nam, cho phép doanh nghiệp đăng ký lại (cập nhật) thông tin đăng ký ban đầu (Ford). 

- Về số lượng mẫu xe buýt: Thị trường xe thương mại đang có xu hướng sụt giảm (năm 2016: 14.297 chiếc, năm 2017: 11.091 chiếc và năm 2018: 10.093 chiếc) tuy nhiên, để được hưởng Chương trình ưu đãi theo NĐ số 125 các doanh nghiệp phải tăng cường sản lượng lắp ráp trong khi sản lượng bán xe ngày càng sụt giảm dẫn đến lượng tồn kho rất lớn và các chi phí tài chính khác gia tăng nên đi ngược lại mục tiêu ban đầu của chính sách là giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, đặt các doanh nghiệp vào tình thế khó khăn hơn so với khi không được hưởng ưu đãi.Công ty Thành công đề nghị sửa đổi số lượng mẫu xe cam kết của nhóm xe buýt thành 02 mẫu để tăng số lượng doanh nghiệp đáp ứng điều kiện của Chương trình. Với tình hình thị trường xe thương mại như hiện nay, chỉ có duy nhất công ty Thaco Trường Hải đáp ứng điều kiện của Chương trình. 

- Về khái niệm mẫu xe: Công ty TMT hỏi về trường hợp xe của Công ty sử dụng chung cabin, chung động cơ (có cùng dung tích xilanh, cùng kiểu loại và cùng công suất) nhưng khi ra đăng kiểm là 2 loại xe (một loại là xe thùng, một loại là xe tự đổ) có tải trọng khác nhau và đều có khối lượng toàn bộ theo thiết kế dưới 5 tấn có được tính là một mẫu xe hay không? và Công ty Toyota đề nghị làm rõ thông tin của “thân xe” cho nhóm xe chở người từ 9 chỗ trở xuống, loại có dung tích xi lanh từ 2.500cc trở xuống  theo TCVN 6211:2003 để thuận lợi cho việc kiểm tra điều kiện của hải quan địa phương. 
Nội dung đề xuất:

- Về đề nghị xem xét lại quy định về thân xe của mẫu xe cam kết (khái niệm mẫu xe): 

Bộ Tài chính đã tham khảo các bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật ô tô của các nhóm xe. Tại các bản thuyết minh này đều có nêu tiêu chí về thân xe và cabin tại phần đặc tính kỹ thuật cơ bản của ô tô như sau:

Đối với xe ô tô chở người dưới 9 chỗ: có nêu tiêu chí cụ thể đối với “thân vỏ” hoặc “khung vỏ ”. 

Đối với xe ô tô minibuýt, xe buýt: có tiêu chí cụ thể đối với “khung ô tô” hoặc “khung xe”

Đối với xe ô tô tải: có tiêu chí cụ thể đối với “cabin”.

Vì vậy, để bao quát các nhóm xe và thuận lợi trong thực hiện, Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi quy định khái niệm mẫu xe như sau:“Một mẫu xe là xe sử dụng chung động cơ (có dùng dung tích xi lanh, cùng kiểu loại và cùng công suất), cùng tiêu chí thân vỏ xe/khung vỏ xe (áp dụng cho nhóm xe chở người dưới 9 chỗ) hoặc cùng tiêu chí khung ô tô (áp dụng cho nhóm xe minibuýt và xe buýt) hoặc cùng tiêu chí cabin (áp dụng cho nhóm xe tải). Việc xác định dung tích xi lanh, kiểu loại động cơ và công suất động cơ căn cứ tiêu chí nêu tại Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô sản xuất, lắp ráp do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp. Việc xác định tiêu chí thân vỏ/khung vỏ xe hoặc tiêu chí cabin căn cứ vào đặc tính kỹ thuật cơ bản của xe ô tô nêu tại bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật của xe ô tô có dấu xác nhận thẩm định của Cục Đăng kiểm Việt Nam.”
- Về đề nghị cho phép doanh nghiệp đăng ký thay đổi mẫu xe trong thời gian tham gia Chương trình: 

Để phù hợp hơn với thực tế và khuyến khích doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe có tiêu chuẩn khí thải mức 5 sớm hơn so với lộ trình, Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định này như sau: Trong suốt thời gian thực hiện Chương trình ưu đãi thuế, doanh nghiệp được đăng ký lại thông tin về mẫu xe cam kết 01 lần trong trường hợp mẫu xe cam kết của doanh nghiệp có sự thay đổi về thế hệ xe (cùng động cơ chỉ khác về tiêu chí thân vỏ/khung xe/khung ô tô hoặc tiêu chí cabin) hoặc thay đổi về động cơ để đáp ứng yêu cầu về khí thải mức 5.

- Về việc bổ sung mẫu xe:

+ Đối với các xe ô tô chạy điện, xe hybrid, xe sử dụng hoàn toàn nhiên liệu sinh học, xe chạy bằng khí thiên nhiên nén -CNG: Trong thời gian tới, khả năng sẽ có thêm các doanh nghiệp đầu tư chuyên về sản xuất, lắp ráp các chủng loại xe này vì vậy, để khuyến khích doanh nghiệp, Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung thêm 01 mẫu xe thuộc các chủng loại xe ô tô chạy điện, xe hybrid, xe sử dụng hoàn toàn nhiên liệu sinh học, xe chạy bằng khí thiên nhiên nén -CNG quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7a như sau:

“+ Sản lượng của mẫu xe ô tô cam kết sản xuất, lắp ráp trong nước (gọi tắt là sản lượng riêng tối thiểu cho mẫu xe cam kết) quy định cho từng giai đoạn cụ thể nêu tại lộ trình của Chương trình ưu đãi thuế quy định tại điểm b.12 khoản 3.2 Mục I Chương 98 của Phụ lục II Nghị định này theo số lượng mẫu xe cam kết như sau:

01 mẫu xe cam kết sản xuất, lắp ráp thuộc nhóm xe chở người từ 9 chỗ trở xuống, loại có dung tích xi lanh từ 2.500 cc trở xuống, tiêu hao nhiên liệu dưới 7,5 lít/100km hoặc 01 mẫu xe thuộc 1 trong các chủng loại xe ô tô chạy điện, xe hybrid, xe sử dụng hoàn toàn nhiên liệu sinh học, xe chạy bằng khí CNG.”

+ Đối với nhóm xe buýt: Mức sản lượng chung và riêng quy định cho nhóm xe buýt tại NĐ 125/2017/NĐ-CP được xây dựng căn cứ theo mục tiêu tăng trưởng hàng năm của thị trường là 10% -18%. Tuy nhiên thị trường xe thương mại đang có xu hướng sụt giảm trong vài năm gần đây (năm 2016: 14.297 chiếc, năm 2017: 11.091 chiếc, năm 2018: 10.093 chiếc). Tại NĐ 125/2017/NĐ-CP quy định số lượng mẫu xe cam kết của nhóm xe buýt chỉ là 01 mẫu. Thực tiễn thực hiện cho thấy với quy định này thì năm 2018 chỉ có duy nhất 01 công ty Trường Hải đáp ứng được điều kiện về sản lượng tối thiểu. Vì vậy, để tăng  quy mô thị trường cho nhóm xe buýt, Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi quy định về số lượng mẫu xe cam kết cho nhóm xe buýt tại điểm b khoản 3 Điều 7a NĐ 125/2017/NĐ-CP từ 01 mẫu lên 02 mẫu xe và không thay đổi yêu cầu về sản lượng. Việc cho phép doanh nghiệp đăng ký 02 mẫu xe cam kết trong khi sản lượng chung và sản lượng riêng không đổi sẽ giúp doanh nghiệp có khả năng đạt yêu cầu về điều kiện sản lượng, qua đó và khuyến khích thêm doanh nghiệp tham gia vào Chương trình ưu đãi thuế, góp phần giảm được chi phí sản xuất, lắp ráp xe buýt trong nước.
d) Về sản lượng chung và sản lượng riêng:

Quy định hiện hành: tại điểm b.12 khoản 3.2 Mục I Chương 98 NĐ 125/2017/NĐ-CP quy định cụ thể về điều kiện sản lượng chung và sản lượng riêng cho từng nhóm xe theo giai đoạn 06 tháng hàng năm. Doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện về sản lượng chung tối thiểu và sản lượng riêng tối thiểu quy định tại NĐ 125/2017/NĐ-CP thì mới được áp dụng mức ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện 0%.

Vướng mắc phát sinh: Một số Công ty (Honda, Mitsubishi) đề nghị bỏ quy định về điều kiện “sản lượng chung tối thiểu” và “sản lượng riêng tối thiểu” cho từng mẫu xe để được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện ô tô. 

Công ty TMT đề nghị bổ sung sản lượng riêng tối thiểu cho mẫu xe tải từ 24 tấn trở lên, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EURO 5 để khuyến khích các doanh nghiệp đẩy nhanh việc sản xuất, lắp ráp chủng loại xe này.
Công ty Vinfast đề nghị không áp dụng các điều kiện về sản lượng chung tối thiểu và sản lượng riêng tối thiểu đối với xe buýt điện do đây là dòng xe thân thiện môi trường, cần đặc biệt khuyến khích. Công ty cung cấp sản lượng dự kiến sản xuất xe buýt điện như sau:

	Năm
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	Số lượng xe
	500
	500
	500
	500
	500


Nội dung đề xuất: 

- Việc quy định điều kiện về sản lượng chung và sản lượng riêng tại Chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện ô tô nhằm mục tiêu tăng dung lượng thị trường cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, khuyến khích các doanh nghiệp quyết tâm đầu tư, mở rộng quy mô, giảm chi phí, giảm giá bán để nâng cao sự cạnh tranh so với xe ô tô nhập khẩu, góp phần hỗ trợ cho thị trường ô tô tăng trưởng ổn định, đồng thời đặt được một quy mô nhất định đủ để phát triển ngành công nghiệp phụ trợ trong nước. Đây là điều kiện cần thiết để bảo đảm hiệu quả của Chương trình.

- Tại tiết b.12.2.2 điểm 3 mục II Chương 98 quy định tiêu chí sản lượng chung và sản lượng riêng tối thiểu cho 02 mẫu xe tải trên 5 tấn đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EURO 4 giai đoạn 2018-2021 và tiêu chuẩn khí thải EURO 5 từ năm 2022 trở đi. Vì vậy, để khuyến khích các doanh nghiệp đẩy nhanh việc sản xuất, lắp ráp xe tải trên 24 tấn đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EURO 5 sớm hơn so với lộ trình, khuyến khích sản xuất trong nước thay thế nhập khẩu, Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung sửa đổi quy định tại tiết b.12.2.2 điểm 3 mục II Chương 98 về sản lượng riêng tối thiểu của mẫu xe tải trên 24 tấn đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EURO 5 như sau:

	Lộ trình
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022

	
	Từ  ngày 1/1 đến ngày 30/6
	Từ  ngày 1/7 đến  ngày 31/12
	Từ  ngày 1/1 đến  ngày 30/6
	Từ  ngày 1/7 đến ngày 31/12
	Từ  ngày 1/1 đến  ngày 30/6
	Từ  ngày 1/7 đến ngày 31/12
	Từ  ngày 1/1 đến  ngày 30/6
	Từ  ngày 1/7 đến ngày 31/12

	Sản lượng chung tối thiểu
	3.000
	3.000
	3.500
	3.500
	4.500
	4.500
	5.500
	5.500

	Trong đó, tổng sản lượng riêng tối thiểu cho 2 mẫu xe 
	1.200
	1.200
	1.400
	1.400
	1.700
	1.700
	2.000
	2.000

	hoặc tổng sản lượng riêng tối thiểu cho 01 mẫu xe có tổng khối lượng toàn bộ trên 24 tấn đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EURO 5

	600
	600
	1.200
	1.200
	1.300
	1.300
	1.500
	1.500


(Một mẫu xe là xe sử dụng chung động cơ (có cùng dung tích xilanh, cùng kiểu loại và cùng công suất), cùng tiêu chí cabin).


- Do xe điện là chủng loại xe đến nay chưa có doanh nghiệp nào đầu tư sản xuất, vì vậy để khuyến khích sản xuất chủng loại xe này,  Bộ Tài chính trình Chính phủ đề xuất sản lượng tối thiểu cho xe buýt điện (không quy định về sản lượng chung và sản lượng riêng) trên cơ sở tham khảo khả năng sản xuất của Công ty Vinfast và tốc độ tăng trưởng bình quân 16%/năm tại tiết b.12.4 điểm 3 mục II Chương 98 như sau:

b.12.4) Nhóm Xe chở người từ 20 chỗ ngồi trở lên (bao gồm cả xe ô tô chạy điện, xe hybrid, xe sử dụng hoàn toàn nhiên liệu sinh học, xe chạy bằng khí CNG) (xe buýt/xe khách) thuộc nhóm 87.02: 

	Lộ trình
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022

	
	Từ ngày Nghị định ký ban hành đến  ngày 30/6
	Từ ngày 1/7 đến ngày 31/12
	Từ  ngày 1/1 đến ngày 30/6
	Từ  ngày 1/7 đến  ngày 31/12
	Từ  ngày 1/1 đến  ngày 30/6
	Từ  ngày 1/7 đến ngày 31/12
	Từ  ngày 1/1 đến  ngày 30/6
	Từ  ngày 1/7 đến ngày 31/12
	Từ  ngày 1/1 đến  ngày 30/6
	Từ  ngày 1/7 đến ngày 31/12

	1. Xe buýt điện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sản lượng tối thiểu
	
	
	250
	250
	300
	300
	350
	350
	400
	400

	2. Các loại xe khác (trừ xe buýt điện)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sản lượng chung tối thiểu
	800
	800
	850
	850
	1.000
	1.000
	1.200
	1.200
	1.400
	1.400

	Trong đó, phải có 2 mẫu xe đạt sản lượng riêng tối thiểu
	450
	450
	500
	500


	600
	600
	700
	700
	800
	800


e) Bổ sung linh kiện được áp dụng thuế suất 0% thuộc nhóm 9849:

Quy định hiện hành: Tại nhóm 9849 đã quy định chi tiết 227 dòng thuế cho linh kiện đã được định danh cụ thể là sử dụng cho ô tô và tại điểm b khoản 3 Điều 7a quy định linh kiện ô tô nhập khẩu đã sử dụng để sản xuất, lắp ráp phải thuộc danh mục nhóm 98.49 và thuộc loại trong nước chưa sản xuất được thì được áp dụng mức thuế thuế suất 0%. Về cơ bản nhóm 9849 đã bao gồm đầy đủ các linh kiện cần thiết để sử dụng cho mục đích sản xuất, lắp ráp ô tô.

Nội dung vướng mắc: Tại công văn số 213/2018/CV-VINFAST ngày 20/12/2018, Công ty VINFAST đề nghị bổ sung thêm 39 mặt hàng vào danh mục linh kiện được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu 0% thuộc nhóm 9849 (áp dụng đối với xe chạy xăng) và 30 mặt hàng là linh kiện ô tô sử dụng lắp ráp ô tô điện.

Nội dung đề xuất: 

· Đối với danh mục 39 mặt hàng linh kiện ô tô lắp ráp ô tô chạy xăng:

Qua rà soát 39 mặt hàng Công ty đề xuất chủ yếu là các mặt hàng vật tư, phụ tùng và là các dòng hàng sử dụng chung, phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau, nhiều ngành khác nhau, không phải sử dụng riêng để sản xuất, lắp ráp ô tô (ví dụ, các loại ống, ống dẫn và ống vòi, bằng nhựa thuộc Chương 39, các ống dẫn bằng cao su thuộc Chương 40, ống bằng sắt thuộc Chương 73, van dùng cho lốp (8481),  camera truyền hình (8525), công tắc điện tử, anten FM, AM, GPS, 4G, mico, loa đơn, động cơ điện(8501)...). 

Trong số 39 mặt hàng Công ty đề xuất chỉ có 02 mặt hàng sử dụng riêng cho sản xuất, lắp ráp ô tô có thể xem xét bổ sung vào danh mục nhóm 9849 gồm: Mặt hàng Máy thu thanh sóng vô tuyến không thể hoạt động khi không có nguồn điện ngoài, loại dùng cho xe có động cơ/ loại khác, mã hàng 8527.29.00. Đồng thời có thể xem xét bổ sung mặt hàng Máy thu thanh sóng vô tuyến không thể hoạt động khi không có nguồn điện ngoài, loại dùng cho xe có động cơ/ kết hợp với thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh, mã hàng 8527.21.00 do đây cũng là mặt hàng dùng cho xe có động cơ. 

Theo đó Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung 02 mã hàng 8527.21.00, 8527.29.00 vào danh mục nhóm 9849 theo Chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện ô tô.

- Đối với 30 linh kiện ô tô để lắp ráp ô tô điện:

Qua rà soát 30 linh kiện ô tô để lắp ráp ô tô điện chủ yếu gồm các linh kiện đặc thù như động cơ cho xe điện (nhóm 8501), pin xe điện (nhóm 8506), thiết bị phân phối điện từ pin cho các thiết bị bên trong xe như động cơ, điều hòa, hệ thống điện áp cao, điện áp thấp (nhóm 8537), Mạch điều khiển, bộ điều khiển động cơ (nhóm 8542); Bộ chỉnh lưu chuyển đổi DC/DC, bộ sạc pin (nhóm 8504)... Các linh kiện này hiện chưa được chi tiết tại nhóm 9849. Do tại dự thảo đã bổ sung xe chạy điện thuộc Chương trình ưu đãi thuế linh kiện ô tô nên cần thiết bổ sung các linh kiện lắp ráp cho xe ô tô điện vào nhóm 9849. Theo đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung các linh kiện này tại nhóm 9849 (phân nhóm 9849.41).  
2. Sửa đổi Phụ lục I - Biểu thuế xuất khẩu

2.1. Bổ sung cụ thể một số mặt hàng thuộc dòng thuế có STT 211 “Vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm (gọi chung là hàng hóa) không quy định ở trên có giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên”  tại Biểu thuế xuất khẩu:

Nội dung vướng mắc:  

Tại STT 211 của Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo NĐ 125/2017/NĐ-CP quy định dòng thuế “Vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm (gọi chung là hàng hóa) không quy định ở trên có giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên”, thuế suất thuế xuất khẩu 5%. 

Và tại khoản 1 Điều 4 NĐ 125/2017/NĐ-CP đã quy định cụ thể 2 điều kiện để xác định mặt hàng thuộc nhóm có STT 211 như sau:
 “Điều 4. Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế 
1. Các mặt hàng xuất khẩu thuộc nhóm có STT 211 là các mặt hàng đáp ứng đồng thời cả 02 điều kiện sau:

a) Điều kiện 1: Vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm (gọi chung là hàng hoá) không thuộc các nhóm có STT từ 01 đến STT 210 tại Biểu thuế xuất khẩu. 

b) Điều kiện 2: Có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên. Việc xác định tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên thực hiện theo quy định tại Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).”

Ngày 15/12/2017 Chính phủ đã ban hành  Nghị định số 146/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 100/2016/NĐ-CP và tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP quy định về 3 trường hợp sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến trực tiếp từ nguyên liệu chính là tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên không phải xác định tỷ lệ 51%.  Tuy nhiên trên thực tế vẫn có cách hiểu quy định tại khoản 1 Điều 1 NĐ 146 không thống nhất nên áp dụng khác nhau giữa cơ quan hải quan, doanh nghiệp trong việc xác định mặt hàng nào thuộc nhóm có STT 211. 

Ngoài ra, tại CV 33 ngày 14/2,  TCHQ có ý kiến hiện nay, hệ thống VINACCS/VCIS yêu cầu người khai hải quan phải khai báo chi tiết tên hàng, mã số và mức thuế suất áp dụng đối với tất cả hàng hoá xuất khẩu trên tờ khai hải quan, phù hợp với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, Biểu thuế xuất khẩu của Việt Nam chỉ liệt kê các mặt hàng áp dụng thuế xuất khẩu theo Biểu khung thuế XK quy định tại Luật. Trong khi đó, Nghị định 122/2016/NĐ-CP và Nghị định 125/2017/NĐ-CP chưa có quy định cụ thể về việc khai báo mã số hàng hoá và mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng không có tên trong Biểu thuế xuất khẩu, do vậy các doanh nghiệp gặp vướng mắc. TCHQ đã có công văn số 9744/TCHQ – TXNK ngày  12/10/2016 hướng dẫn, tuy nhiên để đảm bảo tính pháp lý, đề nghị bổ sung quy định cụ thể tại dự thảo NĐ.
Nội dung đề xuất:
a) Về chi tiết cụ thể tên các mặt hàng thuộc nhóm có STT 211:

Theo báo cáo của TCHQ, thực tế từ 1/9/2016 đến nay có phát sinh số thu thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm có STT 211 gồm: Clanhke, xi măng và đá hoa trắng đã gia công chế biến với KNXK năm 2017 như sau:  

 Clanhke nhóm 2523.10: 492 triệu USD;  Xi măng nhóm 2523: 212 triệu USD;  Hắc ín chưng cất từ than đá, than non, than bùn, mã hàng 2706.00.00: 6,2 triệu USD;  Dầu và các sản phẩm khác từ chưng cất hắc ín than đá ở nhiệt độ cao, nhóm 2707: 5,7 triệu USD;  Nhựa chưng (hắc ín) và than cốc nhựa chưng, thu được từ hắc ín than đá hoặc hắc ín khoáng chất khác, nhóm 2708: 46.000 USD; Đá phiến, mã hàng 6801.00.00: 64 triệu USD; Đá làm tượng đài, nhóm 6802:  68 triệu USD; Đá phiến đã gia công, mã hàng 6803.00.00:  130.000 USD. 

Trên cơ sở rà soát số liệu KNXK, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và cơ quan hải quan trong việc xác định mặt hàng thuộc nhóm STT 211, Bộ Tài chính trình Chính phủ chi tiết cụ thể tên của 07 mặt hàng được xác định là thuộc nhóm có STT 211 để thuận lợi, minh bạch trong thực hiện, đồng thời quy định một dòng thuế với mô tả “Hàng hoá không quy định ở trên có giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên” với thuế suất là 5% nhằm đảm bảo bao quát hết các trường hợp phát sinh trong thực tế (nếu có) và đúng quy định tại khung thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Luật thuế số 107.
b) Về nội dung sửa đổi bổ sung điểm b khoản 1 Điều 4 NĐ 125/2017/NĐ-CP:

· Tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 146 đã sửa đổi, bổ sung toàn bộ khoản 11 Điều 3 NĐ 209 quy định tại khoản 4 Điều 1 NĐ 100 vì vậy, cần sửa đổi tại dự thảo NĐ việc xác định sản phẩm có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên hiện nay thực hiện theo NĐ số 146/2017/NĐ-CP. 

· Đối với các mặt hàng không có tên trong biểu thuế xuất khẩu, Bộ Tài chính đã bổ sung nội dung quy định cụ thể về khai báo mã HS và mức thuế suất xuất khẩu theo nội dung công văn số 9744/TCHQ-TXNK. 

Nội dung sửa đổi khoản 1 Điều 4 như sau:

“Điều 4. Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế 

1. Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này gồm mã hàng, mô tả hàng hoá, mức thuế suất thuế xuất khẩu quy định cho từng nhóm mặt hàng, mặt hàng chịu thuế xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa xuất khẩu không có tên trong Biểu thuế xuất khẩu thì người khai hải quan khai mã hàng của hàng hóa xuất khẩu tương ứng với mã hàng 08 chữ số của mặt hàng đó trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP tại mục tiêu chí “Mã số hàng hóa” và không phải khai báo mức thuế suất tại mục tiêu chí “thuế suất” trên tờ khai hàng hoá xuất khẩu.

Đối với các mặt hàng thuộc nhóm hàng có số thứ tự (STT) 211 tại Biểu thuế xuất khẩu khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan kê khai tên hàng và mã hàng của mặt hàng đó theo mã hàng 08 chữ số tương ứng với mã hàng 08 chữ số của mặt hàng đó trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và ghi mức thuế suất thuế xuất khẩu là 5%. Các mặt hàng xuất khẩu thuộc nhóm có STT 211 là các mặt hàng đáp ứng đồng thời cả 02 điều kiện sau:

a) Điều kiện 1: Vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm (gọi chung là hàng hoá) không thuộc các nhóm có STT từ 01 đến STT 210 tại Biểu thuế xuất khẩu. 

b) Điều kiện 2: Có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên. Việc xác định tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên thực hiện theo quy định tại Nghị định số 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế và văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

 Trường hợp mặt hàng xuất khẩu thuộc các trường hợp loại trừ không phải xác định tỷ lệ 51% theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP thì không thuộc nhóm có STT 211  của Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Nghị định này”.
2.2. Mặt hàng Hydroxit nhôm mã hàng 2818.30.00 và Ô xít nhôm mã hàng 2818.20.00. (Kiến nghị của TCHQ tại công văn số 313/TXNK-PL)
Nội dung kiến nghị:

Hydroxit nhôm mã hàng 2818.30.00 và Ô xít nhôm mã hàng 2818.20.00 là nguyên liệu đầu vào để sản xuất ra Nhôm chưa gia công, không hợp kim, dạng thỏi mã hàng 7601.10.00.10 và Nhôm chưa gia công, hợp kim, dạng thỏi, mã hàng 7601.20.00.90. TCHQ kiến nghị chỉnh tăng mức thuế suất từ 2% lên 5% để đảm bảo nguyên tắc ban hành biểu thuế xuất khẩu, đồng thời đảm bảo nguồn thu cho NSNN từ hoạt động khai thác khoáng sản. 

Ý kiến của Bộ Tài chính: 

Theo Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017, mặt hàng Hydroxit nhôm mã hàng 2818.30.00 và Ô xít nhôm mã hàng 2818.20.00 có mức thuế xuất khẩu 2%. Mặt hàng Nhôm chưa gia công, không hợp kim, dạng thỏi mã hàng 7601.10.00.10 và Nhôm chưa gia công, hợp kim, dạng thỏi, mã hàng 7601.20.00.90. Khung thuế XK của nhóm 28.18: 0-20%, nhóm 7601 là 5-40%.

Theo số liệu thống kê của cơ quan hải quan, KNXK năm 2017 của 2 mã hàng 2818.20.00 và 2818.30.00 là khoảng 368 triệu USD, KNXK 9 tháng/năm 2018 là      422 triệu USD, xuất khẩu sang các nước Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc..., trong đó xuất khẩu chủ yếu sang Trung Quốc (chiếm 36%).

Mặt hàng Hydroxit nhôm và Ô xít nhôm là nguyên liệu (thuế suất 2%) để chế biến ra nhôm chưa gia công (thuế suất 5%). Căn cứ nguyên tắc ban hành biểu thuế XK tại Điều 10 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 “Thuế suất thuế xuất khẩu tăng dần từ thành phẩm đến nguyên liệu thô”, Bộ Tài chính trình Chính phủ điều chỉnh tăng mức thuế suất mặt hàng Hydroxit nhôm mã hàng 2818.30.00 và Ô xít nhôm mã hàng 2818.20.00 có mức thuế xuất khẩu 2% lên 5%, bằng mức thuế suất của nhôm chưa gia công thuộc nhóm 7601.
Tác động số thu NSNN: Theo KNNK năm 2017 thì số thu ngân sách tăng 11 triệu USD (368 triệu USD x 0,03 ) (tương đương khoảng 251 tỷ đồng). 

2.3. Mặt hàng đồng nguyên liệu và các sản phẩm bằng đồng (kiến nghị Công ty TNHH Nhật Linh tại công văn số 6370/BCT-XNK ngày 13/8/2018, TCHQ tại Tờ trình số 562/TTr-TCHQ-TXNK-1):
Nội dung kiến nghị:

Nguyên liệu “đồng” là một trong những nguyên liệu cơ bản được sử dụng sản xuất các sản phẩm điện, điện tử  như: ổn áp, biến áp, dây, cáp điện, ổ cắm, phích cắm, thiết bị đo điện, phụ kiện cho ngành điện, đèn chiếu sáng đạt chất lượng quốc tế. Tuy nhiên, hiện nay nguyên liệu đồng phục vụ sản xuất trong nước đang ngày càng khan hiếm do các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là doanh nghiệp Trung Quốc đang tìm cách thu mua nguồn tài nguyên là nguyên liệu dưới dạng thô để tái chế xuất khẩu về Trung Quốc. Công ty TNHH Nhật Linh kiến nghị thay đổi mức áp thuế xuất khẩu đối với mặt hàng nguyên liệu đồng. TCHQ có ý kiến một số mặt hàng như ống dẫn, ống đồng, dây đồng, đồng ở dạng thanh, que đều là các sản phẩm yêu cầu gia công đơn giản, chi phí thấp, giá trị gia tăng không lớn. Do vậy tồn tại nguy cơ các doanh nghiệp lợi dụng để chuyển đổi đồng nguyên liệu thành sản phẩm đơn giản bằng đồng, với bản chất là xuất khẩu nguyên liệu nhưng được hưởng thuế suất thấp hơn; tình trạng chảy máu nguyên liệu đồng như trình bày ở trên có thể xảy ra đối với các kim loại cơ bản khác như nhôm, chì, kẽm, thiếc...TCHQ đề nghị xem xét điều chỉnh thuế suất phù hợp giữa đồng nguyên liệu và sản phẩm bằng đồng, xem xét mở rộng điều chỉnh đối với các kim loại cơ bản khác tại Biểu thuế xuất khẩu hiện hành.

Ý kiến của Bộ Tài chính: 
Theo quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo NĐ 125/2017/NĐ-CP thì thuế suất quặng đồng, đồng nguyên liệu, sản phẩm bằng đồng đang được quy định theo nguyên tắc ban hành thuế suất quy định tại Luật số 107/2016/QH13 “Thuế suất thuế xuất khẩu tăng dần từ thành phẩm đến nguyên liệu thô”. Cụ thể: 

Quặng đồng và tinh quặng đồng (nhóm 26.03) là 40%;

Sten đồng (74.01); đồng tinh luyện và hợp kim đồng, chưa gia công (74.03), hợp kim đồng chủ (74.05); Bột và vảy đồng (74.06) là 15-20%;

Đồng ở dạng thanh, que và dạng hình (74.07): 5%;

Dây đồng (74.08), Đồng ở dạng tấm, lá và dải (74.09); Đồng lá mỏng (74.10); các loại ống và ống dẫn bằng đồng (74.11); phụ kiện để ghép nối của ống hoặc ống dẫn bằng đồng (74.12); dây bện tao, cáp, dây tết và các loại tương tự bằng đồng: 0%

Sản phẩm  bằng đồng (đinh, đinh bấm, đinh ấn, bộ đồ ăn, đồ nhà bếp, sản phẩm khác bằng đồng) thuộc nhóm 7415, 7418, 7419: 0%.

Như vậy về cơ bản thuế suất của quặng đồng, đồng nguyên liệu, sản phẩm bằng đồng đã phù hợp với khung thuế xuất khẩu và nguyên tắc quy định tại Luật thuế 107. Tuy nhiên theo ý kiến của TCHQ một số mặt hàng như ống dẫn, ống đồng, dây đồng, đồng ở dạng thanh, que đều là các sản phẩm yêu cầu gia công đơn giản, chi phí thấp, giá trị gia tăng không lớn, do vậy hiện nay đang có hiện tượng lợi dụng để chuyển đổi đồng nguyên liệu thành sản phẩm đơn giản bằng đồng, với bản chất là xuất khẩu nguyên liệu nhưng được hưởng thuế suất thấp hơn. 

Theo số liệu thống kê của TCHQ, KNXK mặt hàng ống và ống dẫn bằng đồng thuộc nhóm 74.11 tăng qua từng năm (năm 2016  KNXK đạt 293 triệu USD, năm 2017 tăng lên 465,8 triệu USD, 10 tháng đầu năm tăng lên 587 triệu USD, chủ yếu xuất khẩu sang nước Ấn Độ (36%), Mỹ (24%), Trung Quốc(11%)); KNXK năm 2016 mặt hàng phụ kiện để ghép nối của ống hoặc ống dẫn bằng đồng thuộc nhóm 74.12 là 16,7 triệu, năm 2017 tăng lên 20,3 triệu USD, 10 tháng đầu năm 2018 đạt 17 triệu USD.

Do  đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ điều chỉnh tăng thuế xuất khẩu các mặt hàng ống và ống dẫn bằng đồng (74.11); phụ kiện để ghép nối của ống hoặc ống dẫn bằng đồng (74.12) từ 0% lên 5% nhằm giảm chênh lệch thuế suất giữa đồng nguyên liệu (tinh quặng đồng, đồng tinh luyện và hợp kim đồng) và sản phẩm bằng đồng. 

Tác động số thu NSNN: Theo KNXK năm 2017 thì số thu ngân sách về thuế nhập khẩu dự kiến tăng 24 triệu USD (485 trUSD x 0,05 ) (tương đương khoảng 557 tỷ đồng). (tuy nhiên do chủ yếu KNXK thuộc loại hình không có thuế hoặc thuế tạm thu nên dự kiến không tác động nhiều đến số thu NSNN).
2.4. Mặt hàng nhôm chưa gia công thuộc nhóm 7601 (kiến nghị của TCHQ tại Tờ trình số 313/TXNK-PL):

Nội dung kiến nghị:

Kiến nghị Bộ Tài Chính cân nhắc phương án không chi tiết mã 10 chữ số đối với 02 dòng thuế “- - Dạng thỏi” và “- - Loại khác” thuộc phân nhóm 7601.10.00 “- Nhôm, không hợp kim” và phân nhóm 7601.20.00 “- Hợp kim nhôm” tại Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi hiện hành do không có tiêu chí phân biệt dạng thỏi, không đủ cơ sở xác định tính chính xác trong việc khai báo tên hàng, mã số của doanh nghiệp; đồng thời các mã số này hiện có mức thuế suất bằng nhau (5%).

Ý kiến của Bộ Tài chính:

Tiếp thu ý kiến, Bộ Tài chính trình Chính phủ không chi tiết mã 10 chữ số đối với 02 dòng thuế “- - Dạng thỏi” và “- - Loại khác” thuộc phân nhóm 7601.10.00 “- Nhôm, không hợp kim” và phân nhóm 7601.20.00 “- Hợp kim nhôm”.

2.5. Mặt hàng Dăm gỗ (mã hàng 4401.22.00.90)

Nội dung kiến nghị: Tại Diễn đàn “Ngành công nghiệp chế biến, xuất khẩu gỗ, lâm sản năm 2018 – thành công, bài học kinh nghiệm; giải pháp bứt phá năm 2019”, nhiều ý kiến cho rằng cần điều chỉnh thuế xuất khẩu mặt hàng dăm gỗ nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu cho sản xuất trong nước. 
Ý kiến Bộ Tài chính:

Theo Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017, mặt hàng dăm gỗ thuộc mã hàng 4401.22.00.90 có thuế xuất khẩu (MFN) là 2%.  Theo khung thuế suất thuế xuất khẩu đối với từng nhóm hàng chịu thuế quy định tại Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 107/2014/QH13, dăm gỗ thuộc nhóm hàng 44.01 có khung thuế suất xuất khẩu là từ 0-25%. 

Theo số liệu thống kê của cơ quan hải quan, KNXK năm 2017 của mã hàng 4401.22.00.90 là khoảng 1 tỷ USD, chiếm 41% tổng KNXK gỗ và các sản phẩm gỗ năm 2017 (tổng KNXK Chương 44 là 2,4 tỷ USD). KNXK năm 2018 là 1,3 tỷ USD (chiếm 43% tổng KNXK gỗ và các sản phẩm gỗ (tổng KNXK Chương 44 là khoảng 3 tỷ USD). Mặt hàng dăm gỗ được xuất khẩu sang các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore...Như vậy có thể thấy, KNXK dăm gỗ chiếm thị phần lớn trong tổng số KNXK gỗ và sản phẩm gỗ (khoảng 40%). 

Tại Diễn đàn “Ngành công nghiệp chế biến, xuất khẩu gỗ, lâm sản năm 2018 – thành công, bài học kinh nghiệm; giải pháp bứt phá năm 2019”, các ý kiến cho rằng cần có các giải pháp nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu gỗ, hạn chế xuất khẩu mặt hàng dăm gỗ do người dân thu hoạch non gỗ rừng để làm dăm gỗ. Trên cơ sở phân tích số liệu KNXK dăm gỗ nêu trên, nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu gỗ cho sản xuất trong nước, đồng thời không ảnh hưởng quá nhiều đến đối tượng cung cấp là các hộ trồng rừng, hạn chế tình trạng người trồng rừng bị ép giá, Bộ Tài chính trình Chính phủ đề xuất để xin ý kiến Bộ ngành tăng thuế xuất khẩu mặt hàng dăm gỗ từ 2% lên 5%. 

Tác động số thu NSNN: Theo KNXK năm 2018 thì số thu ngân sách về thuế xuất khẩu dự kiến tăng 13 triệu USD (1300 trUSD x 0,03) (tương đương 897 tỷ đồng).

2.6. Cát oxit Silic tinh chế ở nhiệt độ cận nóng chảy (Cristobalite) (kiến nghị của Công ty CP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A tại công văn số 2019/PHENIKAA-BKD ngày 10/01/2019 ) như sau:

Nội dung kiến nghị:

Công ty CP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A & A (Tên viết tắt: Phenikaa) là chủ đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất vật liệu Cristobalite” thực hiện tại Khu công nghiệp Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự án có tổng mức đầu tư 600 tỷ đồng, công suất đạt 72.000 tấn/năm với thiết bị, dây chuyền nhập khẩu từ CHLB Đức. Hiện Công ty đã hoàn thiện lắp đạt nhà máy, đang trong quá trình chạy thử, dự kiến đi vào hoạt động chính thức từ tháng 2/2019. Từ nguyên vật liệu ban đầu là cát thô, qua quá trình chế biến bằng dây chuyền, công nghệ hiện đại của CHLB Đức (gồm các công đoạn sàng tuyển -> sấy khô -> gia nhiệt –> làm mát -> nghiền rung-> sàng phân loại), Công ty tạo ra sản phẩm cát oxit silic tinh chế ở nhiệt độ cận nóng chảy (Cristobalite). Sản phẩm do Công ty sản xuất là sản phẩm tinh khiết, cao cấp, có giá trị gia tăng cao gấp 10-12 lần so với cát thô thông thường và được ứng dụng trong nhiều ngành sản xuất sản phẩm công nghệ cao hiện nay như sản xuất màn hình tinh thể, vật liệu bán dẫn, đá thạch anh cao cấp…. Căn cứ quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ, Công ty đề nghị áp dụng thuế xuất khẩu 5% đối với 02 loại  sản phẩm của Công ty sản xuất.

Ý kiến Bộ Tài chính:

Tại Biểu thuế xuất khẩu hiện đang quy định thuế xuất khẩu 5% đối với mã hàng 2505.10.00.10 Bột oxit silic mịn và siêu mịn có kích thước hạt từ 96μm (micrô mét) trở xuống (gồm SEPASIL TFT 6; SIKRON SV 300; SIKRON SV 500; SIKRON SV 800) và thuế xuất khẩu 30% đối với cát oxit silic loại khác. Các mặt hàng Bột oxit silic mịn và siêu mịn có kích thước hạt từ 96μm thuộc mã hàng 2505.10.00.10 là sản phẩm có giá trị gia tăng, ứng dụng công nghệ cao đã được các Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ  xác nhận là sản phẩm đã qua chế biến thành sản phẩm khác.

 Sản phẩm cát oxit silic tinh chế ở nhiệt độ cận nóng chảy (Cristobalite) do Công ty Phenikaa sản xuất được chế biến từ nguyên liệu cát thô qua quy trình nung ở nhiệt độ 1600 độ C trên dây chuyền công nghệ hiện đại, tạo sản phẩm có giá trị gia tăng gấp 10-12 lần giá trị nguyên liệu ban đầu. Sản phẩm có kích thước hạt, hàm lượng SiO2, Fe2O3  tương đồng như 4 sản phẩm SEPASIL TFT 6; SIKRON SV 300; SIKRON SV 500; SIKRON SV 800 hiện đang quy định tại mã hàng 2505.10.00.10 (thuế xuất khẩu 5%) và cũng được sử dụng làm nguyên liệu cho các ngành sản xuất vật liệu bán dẫn (semi conductor); Sợi thủy tinh quang học; Pin điện quang, Pin năng lượng mặt trời; Màn hình tinh thể; Khuôn đúc cho nghành cơ khí chính xác; Thủy tinh gia dụng và men sứ cao cấp; Sử dụng làm phụ gia cho các nghành sơn hấp thụ cao cấp…Theo Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản đã nêu: “Chế biến khoáng sản phải sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Các dự án khai thác, chế biến khoáng sản chỉ được xem xét cấp phép khi đã có dự án đầu tư và được hội đồng thẩm định của Bộ Công Thương, Xây dựng và UBND các địa phương thẩm định theo thẩm quyền, dự án phải áp dụng công nghệ chế biến tiên tiến và tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên. Đối với những khoáng sản chưa có công nghệ chế biến hiện đại, bảo đảm hiệu quả thì kiên quyết dừng lại chưa khai thác”. Do vậy kiến nghị của Công ty đề nghị quy định  mức thuế xuất khẩu phù hợp đối với sản phẩm cát oxit silic tinh chế ở nhiệt độ cận nóng chảy (Cristobalite) là có cơ sở.

Theo đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung sản phẩm bột oxit silic mịn tinh chế ở nhiệt độ cận nóng chảy (Cristobalite) – PHX CRYSTAL có kích thước hạt ≤ 600 μm (Hàm lượng SiO2 ≥ 99,4%, Fe2O3 ≤ 0,030%; Chỉ số độ trắng L* ≥ 95%) vào mã hàng 2505.10.00.10 với mức thuế suất 5%. 

3. Sửa đổi Phụ lục II - Biểu thuế nhập khẩu

3.1. Mặt hàng Trứng cá tầm Xiberi – Fertilized Sturgeon eggs, dùng làm giống (công văn số 09/KN-PH ngày 27/12/2017 của Công ty TNHH MTV Phi Huỳnh, công văn số 134/HNC ngày 29/12/2017 của Hội nghề cá Việt Nam và công văn số 03/CV-HHCNL ngày 04/01/2018 của Hiệp hội phát triển cá nước lạnh tỉnh Lâm Đồng):
Nội dung kiến nghị: Theo Biểu thuế nhập khẩu, mặt hàng trứng cá giống được phân loại vào mã số 0511.91.90 – Sản phẩm từ cá hoặc động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thủy sinh không xương sống khác; động vật đã chế thuộc Chương 3/Loại khác, thuế suất thuế nhập khẩu là 5% (theo hướng dẫn phân loại tại công văn số 7675/TCHQ-TXNK ngày 22/11/2017 của Tổng cục Hải quan). Tuy nhiên, việc trứng cá tầm làm giống chịu thuế suất nhập khẩu 5% chưa tạo điều kiện cho nuôi trồng, sản xuất cá tầm tại Việt Nam, trong khi hầu hết các sản phẩm thực vật, động vật để làm giống quy định tại Biểu thuế nhập khẩu được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu 0%. Các doanh nghiệp, Hiệp hội đề nghị xem xét giảm thuế suất nhập khẩu đối với mặt hàng Trứng cá tầm đã thụ tinh, dùng để nhân giống như các mặt hàng giống thủy, hải sản khác để phù hợp với các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hiện hành của Nhà nước về con giống phục vụ sản xuất.

TCHQ đề nghị tách riêng dòng hàng “Trứng cá đã thụ tinh, dùng để nhân giống” để chi tiết tại chương 98 với mức thuế suất 0%.

Ý kiến của Bộ Tài chính: 

Theo quy định tại Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017, các mặt hàng thuộc mã hàng 0511.91.90 “Sản phẩm từ cá hoặc động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thủy sinh không xương sống khác; động vật đã chế thuộc Chương 3/Loại khác” có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi MFN là 5%.

Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt năm 2018 theo các Hiệp định Thương mại hàng hóa Asean (ATIGA), Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Trung Quốc (ACFTA), Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Hàn Quốc (AKFTA), Hiệp định Thương mại hàng hóa Việt Nam - Nhật Bản (AJCEPlà 0%, Hiệp định Thương mại hàng hóa Việt Nam – Liên minh kinh tế Á Âu (EAEU) là 1,7%, Hiệp định CPTPP là 0% (dự kiến có hiệu lực từ 14/1/2019).

Theo số liệu của TCHQ, kim ngạch nhập khẩu năm 2017 của mã hàng 0511.91.00 là 48 triệu USD, trong đó nhập khẩu từ các nước Mỹ, Nga, Đức, Thái lan, Malaixia.... KNNK 9 tháng đầu năm 2018 của mã hàng 0511.91.90 là 378 ngàn USD.

Do mã hàng 0511.91.00 gồm nhiều mặt hàng khác nhau là sản phẩm từ cá hoặc động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thủy sinh không xương sống khác nên không có số liệu KNNK riêng của mặt hàng trứng cá tầm dùng để nhân giống. 

Để tạo điều kiện phát triển ngành cá nước lạnh, Bộ Tài chính trình Chính phủ tách riêng mặt hàng trứng cá dùng làm giống (bao gồm trứng cá tầm dùng làm giống và các loại trứng cá khác dùng làm giống) sang Chương 98, tại nhóm 98.51 và quy định mức thuế suất là 0%. Đồng thời bổ sung thủ tục, báo cáo kiểm tra  để được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng tại Chương 98.

Tác động số thu NSNN: KNNK 9 tháng đầu năm của mã hàng 0511.91.90 là 378 ngàn USD, bao gồm nhiều loại mặt hàng do vậy không xác định được cụ thể số giảm thu của mặt hàng trứng cá nhập khẩu về làm giống, tuy nhiên dự kiến không ảnh hưởng nhiều đến số thu NSNN do KNNK thấp. 

3.2. Mặt hàng bột đậu nành lên men, mã hàng 2309.90.20 (kiến nghị của Công ty CJ tại công văn số CJFIVC-FA/0006 ngày 26/9/2018)
Nội dung kiến nghị:

Công ty nhập khẩu khô dầu đậu nành (dùng làm nguyên liệu cho thức ăn chăn nuôi) từ nước ngoài và phải chịu thuế nhập khẩu 2% để sản xuất bột đậu nành lên men, trong khi thuế nhập khẩu đối với bột đậu nành lên men là 0%. Do đó, công ty gặp rất nhiều khó khăn tại thị trường Việt Nam. Vì vậy, công ty đề nghị Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh thuế nhập khẩu bột đầu nành lên men từ 0% lên 2% bằng với thuế suất thuế nhập khẩu khô đậu nành để tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, để bảo vệ các công ty sản xuất trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sản xuất vào Việt Nam. Hiện nay, công ty đã đạt được 100% năng lực sản xuất, hiện có kế hoạch mở rộng nhà máy sản xuất thứ 2 trong năm 2019 và thứ 3 trong những năm tiếp theo, nếu không thay đổi về chính sách thì công ty có thể xem xét mở rộng nhà máy ở nước ngoài có môi trường đầu tư cạnh tranh hơn và thuận lợi hơn.
Ý kiến của Bộ Tài chính: 

Theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP thì:
- Mặt hàng khô dầu dậu nành thuộc  mã hàng 2304.00.90 “Khô dầu và phế liệu rắn khác, đã hoặc chưa xay hoặc ở dạng viên, thu được từ quá trình chiết xuất dầu đậu tương/Loại khác” có mức thuế MFN là 2%(cam kết WTO là 5%). Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo các Hiệp định FTA (ACFTA, AKFTA, VKFTA, AJCEP) là 0%, riêng AIFTA là 1% năm 2018. Theo số liệu thống kê của TCHQ, KNNK năm 2017 của mã hàng 2304.00.90 đạt 1.722 triệu USD, nhập khẩu chủ yếu từ Argentina (85%),  Mỹ (6%), …

- Mặt hàng Bột đậu nành đã lên men và đã chiết chất béo, dùng bổ sung đạm trong thức ăn chăn nuôi thuộc mã hàng 2309.90.20 “Chất tổng hợp, chất bổ sung thức ăn hoặc phụ gia thức ăn” có mức thuế MFN là 0% (cam kết WTO là 5%). Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo các Hiệp định FTA (ACFTA, AKFTA, AIFTA, VKFTA, AJCEP) là 0%. Theo số liệu thống kê của TCHQ, KNNK năm 2017 của mã hàng 2309.90.20 đạt 364 triệu USD, nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc (27%), Đài Loan (14,8%), khu vực Asean (20%), Mỹ (9%), … 

Theo Thông tư số 01/2018/BKHĐT ngày 30/03/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì trong nước đã sản xuất được mặt hàng thức ăn chăn nuôi thuộc nhóm 2309.90. 

Do bột đậu nành lên men, mã hàng 2309.90.20 làm từ 100% khô dầu đậu nành, trong nước đã sản xuất được, vì vậy Bộ Tài chính trình Chính phủ tăng thuế suất mã hàng 2309.90.20 từ 0% lên 2% để đảm bảo nguyên tắc ban hành thuế suất quy định tại Điều 10 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 “thuế suất thuế nhập khẩu giảm dần từ thành phẩm đến nguyên liệu thô”.  

Tác động số thu NSNN: Theo số liệu thống kê của TCHQ, KNNK mã hàng 2309.90.20 năm 2017 đạt 364 triệu USD, tuy nhiên đây là mã hàng gồm nhiều mặt hàng khác nhau, không tách riêng được KNNK của mặt hàng bột đậu nành lên men, do vậy không tính toán được số tăng thu NSNN. 
3.3.  Mặt hàng xe tải và xe chuyên dùng thuộc nhóm 8704, 8705 (Công ty TMT tại công văn 104/TMT-XNK):

Nội dung kiến nghị:

Công ty TMT kiến nghị tăng thuế đối với các dòng xe (CBU) trên 5 tấn đến dưới 45 tấn (xe tự đổ, xe chassi, xe đầu kéo….) và các loại xe chuyên dùng (xe trạm trộn bê tông, xe cần cẩu, xe chở xi măng kiểu bồn…” lên mức 40% tương đương với các nước trong khu vực.

Ý kiến Bộ Tài chính:

Theo Nghị định 125/2017/NĐ-CP thì:

+ Xe tự đổ được quy định mức thuế suất 10-50% tùy khối lượng toàn bộ theo thiết kế và bằng cam kết WTO, do vậy không điều chỉnh mức thuế suất đối với mặt hàng này.
+ Các mặt hàng xe tải có thiết kế bộ phận chuyên dùng trên 5 tấn đến dưới 45 tấn thuộc nhóm 8704 gồm Ô tô tải đông lạnh, Ô tô thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải, Ô tô xi téc; ô tô chở xi măng kiểu bồn, Ô tô chở bùn có thùng rời nâng hạ được hiện đang được quy định cùng mức thuế suất 20% (cam kết WTO của các dòng xe này từ 20% đến 70% tùy dòng xe, tùy khối lượng toàn bộ theo thiết kế). 
Theo thông tin nêu tại công văn, hiện các doanh nghiệp trong nước đã đầu tư dây chuyền để sản xuất, lắp ráp xe tải hạng trung, hạng nặng và xe chuyên dùng, công suất gấp 3 lần nhu cầu thị trường đạt 45.000 xe các loại. Trong khi đó thuế suất các nước trong khu vực như Thái Lan, Malaysia đang quy định mức cao đối với các mặt hàng xe tải 40%-60%. Theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong nước đã sản xuất được các loại xe bảo ôn đông lạnh, xe xitec nước, xe thu gom phế thải có bộ phận nén phê thải, xe bồn nhiên liệu lưu động... thuộc nhóm 8704.
Để khuyến khích doanh nghiệp trong nước đầu tư sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, Bộ Tài chính trình Chính phủ điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu các mặt hàng Ô tô tải đông lạnh, Ô tô thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải, Ô tô xi téc; ô tô chở xi măng kiểu bồn, Ô tô chở bùn có thùng rời nâng hạ dưới 45 tấn được hiện đang có mức thuế suất 20% thấp hơn cam kết WTO lên cùng mức thuế suất 25%.  

Theo số liệu nhập khẩu của TCHQ, KNNK năm 2017 của các mặt hàng xe tải có thiết kế bộ phận chuyên dùng trên 5 tấn đến dưới 45 tấn thuộc nhóm 8704 đạt 21,1 triệu USD, trong đó KNNK các dòng hàng dự kiến điều chỉnh thuế suất lên 25% đạt 11,9 triệu USD (chiếm 1,2% tổng KNNK, 56% KNNK xe tải có thiết kế bộ phận chuyên dùng).

  Tác động số thu NSNN: Theo KNNK năm 2017, dự kiến số thu NSNN tăng 0,2 triệu USD (11,9 trUSD x 0,35 x 0,05), tương đương 4,7 tỷ đồng.
+ Mặt hàng xe trộn bê tông thuộc nhóm 8705, mã hàng 8705.40.00: Thuế suất MFN là 15%, cam kết WTO là 20%,  ACFTA là 0%, AKFTA là 0%. Kim ngạch nhập khẩu năm 2017 là 119 triệu USD, lượng đạt 2.722 chiếc, chủ yếu nhập khẩu từ các nước Trung Quốc, Hàn Quốc. Trong đó riêng nhập khẩu từ Trung Quốc là 2611 chiếc, kim ngạch đạt 111,7 triệu USD, chiếm 93% tổng KNNK và áp dụng thuế suất ACFTA 0%. Bộ Tài chính trình Chính phủ tăng thuế suất lên 20% để khuyến khích sản xuất trong nước. 
 Tác động số thu NSNN: Theo KNNK năm 2017 áp dụng mức thuế suất MFN 15% là 57.741 USD thì số thu ngân sách tăng 2.887 USD (57.741 USD x 0,05), tương đương 66 triệu đồng.

3.4. Mặt hàng động cơ (Công ty TMT tại công văn 104/TMT-XNK, Công ty FORD tại công văn 05/2019/FVL-XNK, Công ty SAMCO tại công văn 1062/SC-SCAL): 

Nội dung kiến nghị:

Công ty TMT đề nghị tăng mức thuế suất của mặt hàng động cơ diesel thuộc các mã hàng 8408.20.21, 8408.20.22, 8408.20.23 lên mức 40% để tăng cạnh tranh cho sản phẩm động cơ sản xuất trong nước. Công ty FORD đề nghị giảm thuế đối với mặt hàng động cơ xăng thuộc mã HS 8407.33.90 từ 25% xuống 20%, công ty SAMCO  đề nghị giảm thuế đối với mặt hàng động cơ CNG thuộc mã HS 8407.34.73.

Ý kiến Vụ CST:

Theo Nghị định 125/2017/NĐ-CP:

+ Mặt hàng động cơ diesel thuộc các mã HS 8408.20.21 – dung tích xi lanh không quá 2.000cc và 8408.20.22 – dung tích xi lanh trên 2.000cc nhưng không quá 3.500cc có mức thuế suất nhập khẩu là 25%, cam kết WTO là 25%. Do vậy kiến nghị tăng thuế nhập khẩu các mã HS 8408.20.21 và 8408.20.22 là không phù hợp.
+ Mặt hàng  động cơ diesel thuộc mã 8408.20.23 -– dung tích xi lanh trên 3.500cc: Thuế suất MFN là 7%, cam kết WTO là 25%, thuế suất ACFTA là 20%, AKFTA là * (không cam kết), VJFTA là 1%, từ 1/4/2018 giảm về 0.5%. Kim ngạch nhập khẩu năm 2017 là 203 triệu USD, chủ yếu từ các nước Hàn Quốc (78,3 triệu USD, chiếm 38% tổng KNNK), Trung Quốc (78,5 triệu USD, chiếm 38% tổng KNNK), Nhật Bản (40,2 triệu USD, chiếm 20% tổng KNNK). KNNK áp dụng thuế suất MFN là chủ yếu (chiếm 78% tổng KNNK). Riêng KNNK từ Nhật Bản áp dụng mức thuế suất 1% (chiếm 20% tổng KNNK).

Mặt hàng động cơ diesel là sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển theo quy định tại Nghị định 111/2015/NĐ-CP và là linh kiện quan trọng trong công nghệ sản xuất, lắp ráp ô tô nguyên chiếc. Theo thông tin của Công ty TMT, dự kiến dự án sản xuất, lắp ráp động cơ tiêu chuẩn khí thải Euro 5 của công ty sẽ có sản phẩm vào năm 2020 vì vậy, cần có chính sách để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sản xuất lắp ráp mặt hàng này. Theo đó, việc tăng thuế suất mặt hàng động cơ diesel thuộc mã 8408.20.23 từ 7% lên 25% sẽ thống nhất với thuế suất MFN của các mặt hàng động cơ diezen trong cùng nhóm, góp phần tăng thu NSNN, khuyến khích sản xuất trong nước. 
Tác động số thu NSNN: Theo KNNK năm 2017 thì số thu ngân sách về thuế nhập khẩu  dự kiến tăng khoảng 12,7 triệu USD (203 triệu USD x 0,35 x 0,18 ), tương đương 294 tỷ đồng.
+ Mặt hàng động cơ xăng thuộc mã HS 8407.33.90, nhập khẩu từ các nước  – dung tích trên 250cc nhưng không quá 1.000cc: thuế suất MFN là 25%, cam kết WTO 40%, ATIGA là 0% , ACFTA là 50%. Kim ngạch nhập khẩu năm 2017 là 10 triệu USD, chủ yếu từ các nước Indonesia (6 triệu USD, áp dụng thuế suất 0%, chiếm 60% tổng KNNK), Trung Quốc, Ấn độ. Do đây là mặt hàng trong nước không sản xuất được, hiện chưa có doanh nghiệp nào đầu tư sản xuất nên để giảm chi phí đầu vào cho sản xuất, lắp ráp ô tô, Bộ Tài chính trình Chính phủ giảm từ 25% xuống 20%.
Tác động số thu NSNN: Theo KNNK năm 2017 thì số thu ngân sách về thuế nhập khẩu  dự kiến giảm khoảng 175 ngàn USD (10 triệu USD x 0,35 x 0,05 ), tương đương 4 tỷ đồng.
+ Mặt hàng động cơ CNG thuộc mã HS 8407.34.73 – dung tích xi lanh trên 3.000cc: thuế suất MFN là 20%, cam kết WTO là 20%. Thuế suất ACFTA là 50%, AJFTA/VJFTA 3%, AKFTA không cam kết. Kim ngạch nhập khẩu năm 2017 là 745 ngàn USD, chủ yếu từ các nước Nhật Bản (476 ngàn USD, thuế suất VJFTA 3%, chiếm 64% tổng KNNK), Hàn Quốc (135 ngàn USD), Đức (127 ngàn USD)... Thuế suất Động cơ CNG được phân loại cùng mã hàng của động cơ xăng. Do đây là mặt hàng trong nước không sản xuất được, hiện chưa có doanh nghiệp nào đầu tư sản xuất nên để giảm chi phí đầu vào cho sản xuất, lắp ráp ô tô, Bộ Tài chính trình Chính phủ giảm thuế suất mã hàng 8407.34.73 từ 20% xuống 10%. 
Tác động số thu NSNN: Theo KNNK năm 2017 thì số thu ngân sách về thuế nhập khẩu  dự kiến giảm khoảng 26 ngàn USD (745 ngàn USD x 0,35 x 0,1 ), tương đương 599 triệu đồng.
3.5. Mặt hàng vật tư, thiết bị phục vụ dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung nhẹ và sản xuất gạch xi măng - cốt liệu công suất từ 7 triệu viên quy tiêu chuẩn/năm trở lên (Tại công văn số 12370/BXD-VLXD ngày 14/9/2018 của Bộ Xây dựng): 

Nội dung kiến nghị:

 Tại công văn số 12370/BXD-VLXD ngày 14/9/2018 của Bộ Xây dựng gửi Bộ Tài chính nêu: Chính sách thuế hiện nay chỉ quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu để phục vụ dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng không nung nhẹ và sản xuất gạch bê tông công suất từ 10 triệu viên quy tiêu chuẩn/năm trở lên. Do đó, doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, chế tạo để thay thế vật tư, thiết bị nhập khẩu chưa được hưởng ưu đãi. Vì vậy, đề nghị bổ sung chính sách thuế ưu đãi cho doanh nghiệp sử dụng vật tư thiết bị trong nước để chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung nhẹ và sản xuất gạch bê tông công suất từ 10 triệu quy tiêu chuẩn/năm trở lên.

Ý kiến Bộ Tài chính: 

Theo quy định tại điểm b.6 khoản 3 mục I Chương 98 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP hàng hóa nhập khẩu là vật tư, thiết bị phục vụ dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung nhẹ và sản xuất gạch xi măng - cốt liệu công suất từ 7 triệu viên quy tiêu chuẩn/năm trở lên theo quy định tại Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ thuộc nhóm 98.22 và được áp dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi 0%.
Tuy nhiên, hiện nay công suất dự án đầu tư sản xuất gạch xi măng – cốt liệu phải đảm bảo quy mô từ  10 triệu viên quy tiêu chuẩn trở lên quy định tại khoản 2 Điều 38 Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 5/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng[1]. Do đó để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư nâng cao công suất theo Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP, Bộ Tài chính trình Chính phủ tại điểm b.6 khoản 3 mục I Chương 98 sửa cụm từ “công suất từ 7 triệu viên quy tiêu chuẩn/năm trở lên” thành “công suất từ 10 triệu quy tiêu chuẩn/năm trở lên”.
4. Sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của các mặt hàng vật tư, thiết bị để phục vụ sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và sản phẩm cơ khí trọng điểm theo quy định tại Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 15/3/2018 của TTgCP về việc phê duyệt chiến lược phát triển ngành công nghiệp cơ khí đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035: 

4.1 Đối với vật tư, thiết bị để phục vụ sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm:

Theo quy định tại điểm b.3 khoản 3 mục I Chương 98 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp và thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan thì các vật tư, thiết bị nhập khẩu để phục vụ sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và để phục vụ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm thuộc nhóm 98.19 và được áp dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi 0%.
Sản phẩm cơ khí trọng điểm và dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm trước đây quy định tại Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và Danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm, Danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015. Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg đã được gia hạn đến tháng 12/2016 theo công văn số 986/TTg-KTN ngày 9/6/2016. Tuy nhiên, kể từ 1/1/2017 đến nay chưa có văn bảo nào tiếp tục gia hạn hoặc thay thế Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg. 

Tại công văn số 4565/BCT-CN ngày 8/6/2018 của Bộ Công Thương có nêu: Bộ Công Thương đang nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị định về phát triển ngành công nghiệp chế tạo, trong đó sẽ cập nhật chính sách ưu đãi đối với các sản phẩm cơ khí trọng điểm được quy định tại Quyết định số 319/QĐ-TTg.

Như vậy, đến nay, TTgCP chưa có văn bản gia hạn Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg mà giao Bộ Công Thương chủ trì xây dựng Nghị định về phát triển ngành công nghiệp chế tạo trong đó có sản phẩm cơ khí trọng điểm thay thế cho Quyết định số 10/2009/NĐ-CP. Vì vậy, mặc dù có chính sách quy định tại NĐ số 125 nhưng trên thực tế chính sách này không thực hiện từ ngày 1/1/2017 đến nay.

Bộ Tài chính đã trao đổi cụ thể với Cục Công nghiệp của Bộ Công Thương và được biết, hiện nay, dự thảo Nghị định mới đang trong quá trình xây dựng, chưa xin ý kiến các bộ  ngành và cũng chưa được đưa vào Chương trình xây dựng văn bản QPPL của Chính phủ năm 2019 vì vậy, Bộ Tài chính trình Chính phủ bỏ toàn bộ nội dung quy định tại điểm b.3 khoản 3 mục I Chương 98 phụ lục II banh hành kèm theo NĐ số 125 để đơn giản Chương 98.

4.2 Đối với sản phẩm cơ khí trọng điểm:
Qua rà soát Danh mục sản phẩm cơ  khí trọng điểm  giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 15/3/2018, về cơ bản thuế nhập khẩu ưu đãi MFN của các mặt hàng thuộc Danh mục sản phẩm cơ khí trọng điểm hiện đã được quy định phù hợp với cam kết WTO, phù hợp với định hướng phát triển sản phẩm cơ khí trọng điểm của Chính phủ, góp phần khuyến khích để doanh nghiệp đầu tư sản xuất. Ví dụ, xe ô tô (ô tô khách/buýt: thuế suất MFN 70%, ô tô chuyên dùng: thuế suất MFN 10-20%; động cơ máy thủy: 7-25%; cổng trục, cầu trục: 0-5%, bằng cam kết WTO; động cơ ô tô: 18-50%; máy kéo nông nghiệp: 5%; máy bảo quản, chế biến các sản phẩm nông – lâm – ngư nghiệp: 0-5%...; bộ chống sét: 0%).

Ngoài ra, nhằm thực hiện mục tiêu khuyến khích đầu tư phát triển sản phẩm cơ khí trọng điểm, căn cứ các nguyên tắc quy định thuế suất tại Luật thuế số 107, tình hình sản xuất trong nước, Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng sau:

+ Mặt hàng Máy biến áp đo lường, điện áp từ 1kV trở lên, nhưng dưới 66 kV, mã hàng 8504.31.13: Thuế suất MFN là 15%, cam kết WTO 20%. Thuế suất ACFTA là 12%, ATIGA: 0%, AKFTA là 20%. Kim ngạch nhập khẩu 2017 là 1,13 triệu USD, nhập khẩu từ Hàn Quốc (340 ngàn usd), Inđônêxia (170 ngàn usd), Trung Quốc (418 ngàn usd)...Theo Thông tư số 01/2018/TT-BTC trong nước đã sản xuất được biến điện áp đo lường một pha trung thế khô ngoài trời, Biến điện áp đo lường một pha trung thế khô trong nhà thuộc mã hàng 8504.31.13. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong nước sản xuất, phù hợp với mục tiêu phát triển sản phẩm cơ khí trọng điểm, Bộ Tài chính trình Chính phủ tăng mức thuế suất mã hàng 8504.31.13 từ 15% lên 20%. 

Tác động số thu NSNN: Theo KNNK năm 2017 thì số thu ngân sách về thuế nhập khẩu dự kiến tăng 0,01 triệu USD (1,13 trUSD x 0,35 x 0,05 ), tương đương 0,45 tỷ đồng. 

+ Mặt hàng Máy biến dòng đo lường, dùng cho đường dây có điện áp từ 1kV trở lên, nhưng dưới 66 kV, mã hàng 8504.31.24: Thuế suất MFN là 15% , cam kết WTO 20%.  Thuế suất ACFTA là 12%, ATIGA: 0%, AKFTA là 20%. KNNK năm 2017 là 2,42 triệu USD, nhập khẩu từ Hàn Quốc (479 ngàn usd), Inđônêxia (814 ngàn usd), Trung Quốc (390 ngàn usd)... Theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT, trong nước đã sản xuất được mặt hàng Biến dòng điện đo lường một pha khô ngoài trời, Biến dòng điện đo lường một pha khô trong nhà thuộc mã hàng 8504.31.24. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong nước sản xuất, phù hợp với mục tiêu phát triển sản phẩm cơ khí trọng điểm, Bộ Tài chính trình Chính phủ tăng mức thuế suất mã hàng 8504.31.24 từ 15% lên 20%. 

Tác động số thu NSNN: Theo KNNK năm 2017 thì số thu ngân sách về thuế nhập khẩu dự kiến tăng 0,04 triệu USD (1,13 trUSD x 0,35 x 0,05 ), tương đương 0,97 tỷ đồng.

+ Mặt hàng máy biến điện loại khác, tần số tối thiểu  MHz, mã hàng 8504.32.30: Thuế suất MFN: 0%, cam kết WTO 5%. Thuế suất ACFTA là 0 %, ATIGA: 0 %, AKFTA là 0 %, AJCEP: 0%. Kim ngạch nhập khẩu năm 2017: 529 nghìn USD, nhập khẩu từ các nước  Pháp, Mỹ...Theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT, trong nước đã sản xuất được mặt hàng máy điều dòng, tiêu chuẩn đáp ứng ICAO, FAA thuộc mã hàng 8504.32.30. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong nước sản xuất, phù hợp với mục tiêu phát triển sản phẩm cơ khí trọng điểm, Bộ Tài chính trình Chính phủ tăng mức thuế suất mã hàng 8504.32.30 từ 0% lên 3%. (không điều chỉnh tăng lên 5% do mã hàng này gồm nhiều mặt hàng khác trong nước chưa sản xuất được).

Tác động số thu NSNN: Theo KNNK năm 2017 thì số thu ngân sách về thuế nhập khẩu dự kiến tăng khoảng 5 ngàn USD (529.000USD x 0,35 x 0,05 ), tương đương 127 triệu đồng.

+ Mặt hàng vật liệu cách điện bằng gốm, sứ thuộc các mã hàng 8546.20.10 và 8546.20.90 có các mức thuế suất 5% và 7% như sau: 

	Mã hàng
	Mô tả hàng hóa
	Thuế suất (%)

	85.46
	Vật cách điện làm bằng vật liệu bất kỳ.
	

	8546.10.00
	- Bằng thuỷ tinh
	0

	8546.20
	- Bằng gốm, sứ:
	 

	8546.20.10
	- - Cách điện xuyên của máy biến điện (máy biến áp và máy biến dòng) và cách điện của thiết bị ngắt mạch
	5

	8546.20.90
	- - Loại khác
	7

	8546.90.00
	- Loại khác 
	0


Mã hàng 8546.20.10: Thuế suất MFN: 5%, cam kết WTO 10%. Thuế suất ACFTA là  0 %, ATIGA:  0 %, AKFTA là  0 %, AJCEP: 0 %. Kim ngạch nhập khẩu năm 2017: 2,52 triệu USD, nhập khẩu từ các nước Đức, Trung Quốc, Hàn Quốc
Mã hàng 8546.20.90: Thuế suất MFN 7%, cam kết WTO 10%. Thuế suất ACFTA là  0 %, ATIGA: 0 %, AKFTA là  0%, AJCEP:  0%. Kim ngạch nhập khẩu năm 2017: 7,78 triệu USD, nhập khẩu từ các nước: Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan
Theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT, trong nước đã sản xuất được mặt hàng Kẹp nối bọc cách điện thuộc mã hàng 8546.20.90.

 Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong nước sản xuất, phù hợp với mục tiêu phát triển sản phẩm cơ khí trọng điểm và đảm bảo nguyên tắc quy định tại Luật số 107 “áp dụng thống nhất mức thuế suất đối với hàng hóa có cùng bản chất, cấu tạo, công dụng, có tính năng kỹ thuật tương tự”,  Bộ Tài chính trình Chính phủ tăng mức thuế suất các mã hàng 8546.20.10, 8546.20.90 từ 5%, 7% lên 10%. 
Tác động số thu NSNN: Theo KNNK năm 2017 thì số thu ngân sách về thuế nhập khẩu dự kiến tăng khoảng 0,1 triệu USD ((2,52 trUSD x 0,35 x 0,05) + (7,78 trUSD x 0,35 x 0,03)), tương đương 2,8 tỷ đồng.

5. Sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số mặt hàng để triển khai Quyết định số 598/QĐ-TTg ngày 25/5/2018 của TTCP phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 2018-2020, xét đến năm 2025
Tại STT 16 Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch giao Bộ Tài chính “Nghiên cứu báo cáo Chính phủ xem xét, điều chỉnh hệ thống thuế nhập khẩu vật tư, thiết bị cho chế tạo máy móc cơ khí nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước”. 

Qua rà soát Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành tại các Nghị định của Chính phủ, thuế suất các mặt hàng là vật tư, thiết bị, linh kiện, phụ tùng, máy móc cơ khí nguyên chiếc đang được quy định như sau: Vật tư, thiết bị, linh kiện, phụ tùng trong nước chưa sản xuất được thì quy định mức thuế suất bằng 0%. Đối với những linh kiện, phụ tùng trong nước đã sản xuất được hoặc chưa sản xuất được nhưng có định hướng khuyến khích đầu tư nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ trong nước phát triển được quy định mức thuế suất phù hợp nhằm bảo hộ, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sản xuất được các mặt hàng này. Thuế suất của bộ phận, phụ tùng để sản xuất, lắp ráp máy móc cơ khí được quy định mức thuế suất thấp hơn hoặc bằng máy móc cơ khí nguyên chiếc, phù hợp với nguyên tắc quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.

Nhằm tiếp tục triển khai Quyết định số 598/QĐ-TTg ngày 25/5/2018, căn cứ các nguyên tắc quy định thuế suất tại Luật số 107, căn cứ tình hình sản xuất trong nước, Bộ Tài chính trình Chính phủ điều chỉnh thuế nhập khẩu một số mặt hàng là vật tư, bộ phận, thiết bị phục vụ chế tạo máy móc cơ khí như sau:

+ Bộ phận của máy thổi khí, mã hàng 8414.90.22:  Thuế suất MFN: 15%, cam kết WTO 15%. Thuế suất ACFTA là 0 %, ATIGA: 0 %, AKFTA là 0 %, AJCEP: 0%. Theo số liệu thống kê của cơ quan hải quan không phát sinh kim ngạch nhập khẩu năm 2017 đối với mặt hàng này.
Thuế suất MFN của mặt hàng máy thổi khí thuộc mã hàng 8414.59.30 là 15%, mã hàng 8414.59.50 là 10%. Do vậy để đảm bảo nguyên tắc “thuế suất thuế nhập khẩu giảm dần từ thành phẩm đến nguyên liệu thô”, Bộ Tài chính trình Chính phủ điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu MFN mặt hàng bộ phận của máy thổi khí, mã hàng 8414.90.22 từ 15% xuống 10%. 

+ Bộ phận của máy cán là hoặc máy cán ép phẳng kiểu trục lăn khác, mã hàng 8420.91.90, 8420.99.90: Thuế suất MFN: 3%, cam kết WTO 5%. Thuế suất ACFTA là 0 %, ATIGA: 0 %, AKFTA là 0 %, AJCEP: 0%. Kim ngạch nhập khẩu năm 2017 của mã hàng 8420.91.90 là 1,3 triệu USD, nhập khẩu từ các nước  Đài Loan, Nhật...; mã hàng 8420.99.90 là 783 nghìn USD, nhập khẩu từ các nước  Trung Quốc, Hàn Quốc...

Thuế suất MFN của các mặt hàng máy cán là hoặc máy cán ép phẳng kiểu trục lăn khác thuộc các nhóm 8420 là 0% (trừ máy là hoặc máy vắt phù hợp sử dụng cho gia đình là 5%). Theo đó, để đảm bảo nguyên tắc “thuế suất thuế nhập khẩu giảm dần từ thành phẩm đến nguyên liệu thô”, Bộ Tài chính trình Chính phủ điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu MFN mặt hàng Bộ phận của máy cán là hoặc máy cán ép phẳng kiểu trục lăn khác, mã hàng 8420.91.90, 8420.99.90 từ 3% xuống 0%.
Tác động số thu NSNN: Theo KNNK năm 2017 thì số thu ngân sách về thuế nhập khẩu dự kiến giảm khoảng 21,8 ngàn USD (2,083 triệu USD x 0,35 x 0,05 ), tương đương 503 triệu đồng.
+ Bộ phận của dụng cụ cầm tay thuộc mã hàng 8467.99.90: Thuế suất MFN: 5%, cam kết WTO 5%. Thuế suất ACFTA là 0 %, ATIGA: 0 %, AKFTA là 0 %, AJCEP: 0%. Kim ngạch nhập khẩu năm 2017 là 1,6 triệu USD, nhập khẩu từ các nước Trung Quốc, Đài Loan. 

Thuế suất MFN của các dụng cụ cầm tay thuộc nhóm 8467 là 0% (trừ dụng cụ cầm tay có động cơ điện gắn liền có thuế MFN là 10%). Theo đó, để đảm bảo nguyên tắc “thuế suất thuế nhập khẩu giảm dần từ thành phẩm đến nguyên liệu thô”, Bộ Tài chính trình Chính phủ điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu MFN mặt hàng Bộ phận của dụng cụ cầm tay thuộc mã hàng 8467.99.90 từ 5% xuống 0%. 

Tác động số thu NSNN: Theo KNNK năm 2017 thì số thu ngân sách về thuế nhập khẩu dự kiến giảm khoảng 28 ngàn USD (1,6 triệu USD x 0,35 x 0,05 ), tương đương 644 triệu đồng.
VI. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN 
Bộ Tài chính kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
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